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	ĐẶT VẤN ĐỀ
1. [bookmark: _Toc168671040]Lý do chọn đề tài
Phát tiền kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương; Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội; có chính sách phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chủ động giải pháp ứng dụng chính sách tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững; trợ giúp người nghèo chủ yếu bằng cách cho vay vốn, hướng dẫn cách làm ăn. Để thực hiện chủ trương trên, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có chính sách tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH được thành lập theo quyết định số 131/2002/QĐ - TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo, nhằm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP Của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chiến sách khác.
 Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương, NHCSXH nói chung, Chi nhánh NHCSXH Huyện Quảng Trạch Nói riêng là tổ chức được giao nhiệm vụ thực thi  tín dụng chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện các chương trình cho vay XĐGN, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới. Trước hết, huyện Quảng Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình được biết đến với địa bàn nông thôn và người dân có thu nhập thấp, đặt ra nhiều thách thức về phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, việc nghiên cứu về nâng cao hiệu quả cho vay XĐGN sẽ giúp tối ưu hóa nguồn vốn này, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho cộng đồng, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Việc chọn đề tài này còn liên quan chặt chẽ đến sứ mệnh của Ngân hàng Chính sách xã hội, mà mục tiêu chính là hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền khó khăn. Trong bối cảnh giai đoạn 2021-2023, việc tối ưu hóa chính sách vay xóa đói giảm nghèo sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, và tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và hộ gia đình trong địa phương.
Đặc biệt, giai đoạn nghiên cứu này cũng sẽ mang lại những thông tin và kiến thức chi tiết về hiệu suất của chính sách tài chính ưu đãi, từ đó giúp Ngân hàng Chính sách xã hội có cái nhìn chính xác và chiến lược hóa hơn về quản lý nguồn lực tài chính. Điều này sẽ hỗ trợ việc đưa ra quyết định thông minh, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ tài chính cho cộng đồng. Việc lựa chọn đề tài này không chỉ đáp ứng nhu cầu cụ thể của cộng đồng Quảng Trạch mà còn góp phần quan trọng vào sự thành công của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội.
2. [bookmark: _Toc168671041]Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
· Mục tiêu: Nghiên cứu, phân tích thực trạng cho vay xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao cho vay xóa đói giảm nghèo.
· Nhiệm vụ:
+ Hệ thống hóa các khía cạnh quản lý vốn vay cho người nghèo trong NHCSXH
+ Phân tích đánh giá thực trạng quản lý vốn vay đối với người nghèo của NHCSXH huyện Quảng Trạch những kết quả đạt được, nguyên nhân về hạn chế trong hoạt động của NHCSXH trong những năm qua
+ Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Quảng Trạch trong giai đoạn tới.
3. [bookmark: _Toc168671042]Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận: Hệ thống những cơ sở lý luận cơ bản cho vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH, từ đó phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Quảng Trạch
Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua các số liệu từ cán bộ tín dụng cung cấp, nghiên cứu tới vấn đề nghiên cứu của đề tài, thừa hưởng những cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu trước đó để thực hiện đề tài.
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Dựa vào tài liệu tham khảo, báo cáo hằng năm của NHCSXH huyện Quảng Trạch qua các năm 2021,2022,2023 từ đó đánh giá thực trạng cho vay xóa đói giảm nghèo của phòng giao dịch, các thuận lợi khó khăn từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo.
4. [bookmark: _Toc168671043]Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
· Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch.
· Phạm vi nghiên cứu: 
+ Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Quảng Trạch từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu cảu cho vay xóa đói giảm nghèo tại Phòng giao dịch
+ Về không gian: Nghiên cứu tại NHCSXH huyện Quảng Trạch
+ Về thời gian: Số liệu phân tích từ năm 2021 đến năm 2023; các đề xuất giải pháp phát triển 2024-2028
5. [bookmark: _Toc168671044]Kết cấu của đề tài
· CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
· CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH
· CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH
xi

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1.1 [bookmark: _Toc168671045]TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
1.1.1 [bookmark: _Toc168671046]Khái niệm về Ngân hàng Chính sách xã hội	Comment by Vinh Tran: Em chỉ cần nêu khái niệm, k nêu quá trình hình thành và phát triển. Nêu và trích nguồn
Theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg,  Ngân hàng Chính sách xã hội là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là một loại hình ngân hàng được Nhà nước hoặc tổ chức tài chính chính phủ thành lập với mục đích chủ yếu là phục vụ lợi ích cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn như người nghèo, các đối tượng chính sách, và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính. Mục tiêu chính của NHCSXH là xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách và nhóm dân cư khó khăn để tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ tài chính.
1.1.2 [bookmark: _Toc168671047]Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội	Comment by Vinh Tran: Trích nguồn
Theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hoạt động của NHCSXH không vi phạm mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.
Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.
Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh, xã hội công bằng- dân chủ - văn minh.
1.1.3 [bookmark: _Toc168671048]Các hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
Phương châm hoạt động cơ bản của NHCSXH vẫn là phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách, không vì lợi nhuận. Theo qui định tại Nghị định từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn cho vay từ quỹ tín dụng ưu đãi này thì NHCSXH có vốn điều lệ ban đầu là 5.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động là 99 năm. Các đối tượng thuộc diện được vay vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH theo Nghị định số 78 gồm:	Comment by Vinh Tran: Ghi rõ Nghị định nào
Ghi rõ số Nghi định cụ thể, rõ ràng
· Hộ nghèo;
· Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề;
· Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
· Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài;
· Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135);
· Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Để có thể nhận được vốn từ NHCSXH thì ngoài các qui định hiện hành của Nhà nước và các qui định của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, khách hàng phải có trong danh sách hộ nghèo được Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn mực người nghèo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố, được tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập danh sách có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã.
Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, hoạt động của NHCSXH đã tỏ rõ tính ưu việt của nó đó là mô hình NHCSXH hoạt động vừa tính chất thị trường (tức là “có vay - có trả”), nhưng cũng không hoàn toàn mang tính chất thị trường, bởi các đối tượng khách hàng của NHCSXH được sự ưu đãi về lãi suất vay vốn kèm theo các hỗ trợ về cơ chế chính sách khác gắn với các món vay. Bản chất hoạt động của NHCSXH không phải là mang tiền để cấp phát cho các đối tượng chính sách, mà thông qua cơ chế tiền tệ ưu đãi để người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn làm ăn và trang trải các chi phí gắn với các hoạt động nghề nghiệp khác. Về nguyên tắc, mục tiêu hoạt động, Nhà nước tập trung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.
Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, không phải thực hiện dự trữ bắt buộc và không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
1.2 [bookmark: _Toc168671049]KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHCSXH	Comment by Vinh Tran: Em căn cứ vào các quyết đinh, Nghị quyết để trình bày các nội dung:
- Khái niệm cho vay của NHCSXH
- Phạm vi cho vay của NHCSXH
- Mục đích sử dụng vốn cho vay của NHCSXH
- Điều kiện để được vay vốn của NHCSXH
- Nguyên tắc cho vay của NHCSXH
- Các hình thức cho vay của NHCSXH
-
1.2.1 [bookmark: _Toc168671050]Khái niệm về hoạt động cho vay của NHCSXH
Theo Quyết định 16/2003/QĐ-TTg của NHCSXH, cho vay là một hình thức cung cấp tín dụng theo đó NHCSXH giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Trong quá trình cho vay, tổ chức hoặc cá nhân cho vay sẽ cung cấp một khoản tiền nhất định hoặc tài sản khác cho bên vay, và trong quá trình trả nợ, bên vay sẽ trả lại khoản tiền đã mượn kèm theo lãi suất hoặc các điều kiện khác được thỏa thuận trước.	Comment by Vinh Tran: Nêu nguồn từ luật tổ chức tín dụng mới nhất
1.2.2 [bookmark: _Toc168671051]Phạm vi cho vay của NHCSXH
· Hộ nghèo.
· Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề.
· Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11 tháng 4 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
· Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
· Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây gọi là Chương trình 135).
· Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Các đối tượng cho vay quy định tại Điều này gọi chung là Người vay tại Điều 5 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg
1.2.3 [bookmark: _Toc168671052]Mục đích sử dụng vốn cho vay của NHCSXH
Vốn cho vay được sử dụng vào các việc sau:
- Đối với hộ nghèo; hộ sản xuất kinh doanh thuộc hải đảo, thuộc khu vực II, III miền núi và các xã thuộc Chương trình 135, sử dụng vốn vay để:
+ Mua sắm vật tư, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi, thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh;
+ Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về: nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch, học tập.
- Đối với các tổ chức kinh tế thuộc hải đảo, thuộc khu vực II, III miền núi và các xã thuộc Chương trình 135, sử dụng vốn vay để chi phí cho sản xuất, kinh doanh theo chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng vốn vay để mua sắm phương tiện học tập và các chi phí khác phục vụ cho việc học tập tại trường.
- Người vay là đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, sử dụng vốn vay để trả phí đào tạo, phí dịch vụ, tiền đặt cọc, vé máy bay.
- Người vay là các đối tượng khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Vốn nhận ủy thác cho vay ưu đãi được sử dụng theo hợp đồng ủy thác tại Điều 6 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.4 [bookmark: _Toc168671053]Điều kiện để được vay vốn của NHCSXH
Người vay là hộ nghèo phải có địa chỉ cư trú hợp pháp và phải có trong danh sách hộ nghèo được Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố, được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã.
Người vay là các đối tượng chính sách khác thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định trong Nghị định của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Điều 8 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.5 [bookmark: _Toc168671054]Loại cho vay của NHCSXH
Loại cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm:
- Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.
- Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.
- Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng tại Điều 7 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.6 [bookmark: _Toc168671055]Lãi suất cho vay của NHCSXH
Lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội được quy định như sau:
- Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước;
Trừ các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 Nghị định 78/2002/NĐ-CP do Hội đồng quản trị quyết định có phân biệt lãi suất giữa khu vực II và khu vực III:
+ Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11 tháng 04 năm 1992.
+ Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo; thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây gọi là Chương trình 135).
- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay tại Điều 11 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.7 [bookmark: _Toc168671056]Nguyên tắc về hoạt động cho vay của NHCSXH	Comment by Vinh Tran: Trích từ các Luật, Thông tư. Các nguyên tắc em trình bày chưa chính xác.
Quy định về cho vay của NHCSXH có Quyết định 16/2003/QĐ-TTg.

[bookmark: _Toc164152308][bookmark: _Toc164601844][bookmark: _Toc166775369]Nguyên tắc tín dụng là những quy định cơ bản và nguyên lý mà các bên tham gia vào giao dịch tín dụng phải tuân thủ để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và ổn định của hệ thống tín dụng. Dưới đây là hai nguyên tắc tín dụng quan trọng:
· Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích:
Nguyên tắc này yêu cầu người vay sử dụng khoản vay đúng mục đích mà họ đã xin vay và cam kết.
Điều này đảm bảo rằng vốn vay được sử dụng hiệu quả, đồng thời giúp ngân hàng đánh giá và quản lý rủi ro một cách chính xác.
· Nguyên tắc trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi:
Nguyên tắc này yêu cầu người vay phải trả đúng hạn cả số tiền gốc và lãi phát sinh từ khoản vay.
Vi phạm nguyên tắc này có thể dẫn đến việc phải chịu các hình phạt như mất điểm tín dụng, tăng lãi suất, hoặc mất tài sản đảm bảo.
Cả hai nguyên tắc này đều quan trọng để duy trì tính ổn định và minh bạch của hệ thống tín dụng. Việc tuân thủ nguyên tắc tín dụng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là một nền tảng quan trọng cho mối quan hệ tin cậy giữa ngân hàng và khách hàng, đồng thời đảm bảo sự bền vững của cả hệ thống tài chính tại Điều 9 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.8 [bookmark: _Toc168671057]Các hình thức cho vay của NHCSXH
Theo quyết định 16/2003/QĐ-TTg, các hình thức cho vay thường được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm thời hạn vay, đối tượng vay và phương thức cho vay. Dưới đây là một số phân loại phổ biến:
· Phân theo thời hạn vay:
Vay ngắn hạn: Thường có thời gian trả nợ từ vài tháng đến một năm.
Vay trung hạn: Thường có thời gian trả nợ từ 12 tháng đến 60 tháng.
Vay dài hạn: Thường có thời gian trả nợ trên 60 tháng.
· Phân theo đối tượng vay:
Vay cá nhân: Cung cấp vốn cho cá nhân thuộc các đối tượng chính sách như hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đi làm việc ở nước ngoài và những người có nhu cầu vốn để khởi nghiệp, phát triển kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện sống và giảm nghèo.
Vay doanh nghiệp: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các vùng khó khăn. Vốn được cung cấp để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động nhằm tạo ra việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo cho cộng đồng.
Vay nhóm: Hình thức cho vay nhóm là một phương pháp tài trợ cộng đồng, trong đó một nhóm người vay chung một khoản vốn và chịu trách nhiệm chung về việc trả nợ. Đây là cách tiếp cận phổ biến trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh nhỏ và tạo ra mạng lưới hỗ trợ xã hội.
· Phân theo phương thức:
· [bookmark: _Toc168671058]Cho vay trực tiếp: NHCSXH trực tiếp quản lý và giải ngân vốn cho người vay.
· Cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội: NHCSXH ủy thác cho các tổ chức như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên để thực hiện việc cho vay và quản lý khoản vay.
· Cho vay qua tổ tiết kiệm và vay vốn: Thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương, các tổ này họp định kỳ để xét duyệt hồ sơ vay vốn và giám sát sử dụng vốn.
· Cho vay thông qua dự án: NHCSXH cho vay thông qua các dự án phát triển kinh tế - xã hội do chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ tài trợ.
· Cho vay tín dụng ưu đãi: Cung cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho các đối tượng chính sách đặc biệt.
1.2.9 Mức cho vay của NHCSXH
Mức cho vay đối với một lần vay phù hợp với từng loại đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định và công bố trên cơ sở nhu cầu vay vốn và khả năng nguồn vốn có thể huy động được trong từng thời kỳ tại Điều 13 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.2.10 [bookmark: _Toc168671059]Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn của NHCSXH
- Thời hạn cho vay được quy định căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay của Người vay và thời hạn thu hồi vốn của chương trình, dự án có tính đến khả năng trả nợ của Người vay.
- Trường hợp Người vay chưa trả được nợ đúng kỳ hạn đã cam kết do chưa thu hoạch, bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nơi cho vay xem xét cho gia hạn nợ.
Việc cho gia hạn nợ của các tổ chức nhận ủy thác cho vay tùy thuộc vào sự thoả thuận giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác ghi trong hợp đồng.
- Trường hợp cho vay lưu vụ: thời hạn cho vay là thời hạn của chu kỳ sản xuất tiếp theo.
- Trường hợp Người vay sử dụng vốn vay sai mục đích; Người vay có khả năng trả khoản nợ đến hạn nhưng chây ỳ không trả thì chuyển nợ quá hạn. Tổ chức cho vay kết hợp với chính quyền sở tại, các tổ chức chính trị - xã hội có biện pháp thu hồi nợ.
- Thời hạn cho vay, gia hạn nợ, chuyển cho vay lưu vụ, chuyển sang nợ chờ xử lý, chuyển nợ quá hạn thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Điều 14 trong QĐ16/2003/QĐ-TTg.
1.3 [bookmark: _Toc168671060]HOẠT ĐỘNG CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA NHCSXH
1.3.1 [bookmark: _Toc168671061]Khái quát về xóa đói giảm nghèo
1.3.1.1 [bookmark: _Toc168671062]Khái niệm về xóa đói giảm nghèo
Xóa đói, giảm nghèo là một hệ thống các chính sách, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng đói nghèo của một quốc gia.	Comment by Vinh Tran: Nêu tên Nghị định quy định về Xoá đói giảm nghèo

- Đói là tình trạng không được đáp ứng nhu cầu tối thiểu về lương thực, thực phẩm trong cuộc sống thường ngày (hay trong một giai đoạn nào đó).
- Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người mà nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của địa phương hay tiêu chí của một quốc gia (theo định nghĩa của Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc về châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP). Các nước thường sử dụng mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người làm tiêu chuẩn để xác định tình trạng nghèo. Người nghèo hoặc hộ nghèo là những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo hoặc ngưỡng nghèo theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002.
[bookmark: khoan_1_2][bookmark: dc_2][bookmark: khoan_1_2_name] Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.
1.3.1.2 [bookmark: _Toc168671063] Đối tượng thuộc diện xóa đói giảm nghèo
Các đối tượng được hưởng xóa đói giảm nghèo chủ yếu là những người đang sống trong điều kiện nghèo đói và khó khăn. Điều này bao gồm những nhóm dân cư sau:
Người nông dân và dân làm nông: Những người lao động trong ngành nông nghiệp thường là những người nghèo đói, và các chính sách xóa đói giảm nghèo thường tập trung vào việc cải thiện điều kiện sống và cơ hội kinh tế cho họ.
Nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng dân tộc dân dụ: Những nhóm này thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, y tế, và nguồn lực kinh tế, vì vậy, các chương trình xóa đói giảm nghèo thường đặt ưu tiên cho họ.
Người khuyết tật: Những người có khuyết tật thường đối mặt với nhiều thách thức, và chính sách xóa đói giảm nghèo cũng nhấn mạnh việc đảm bảo sự bao gồm và công bằng cho họ trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Người đang sinh sống ở khu vực nghèo: Các khu vực nghèo đóng góp nhiều vào tình trạng đói nghèo, và đối tượng sống trong những khu vực này thường được đặt vào tâm điểm của các chính sách xóa đói giảm nghèo.
[bookmark: _Toc168671064]1.3.1.3	 Đặc trưng về xóa đói giảm nghèo
- Tính đa chiều: Xóa đói giảm nghèo không chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế mà còn bao gồm các yếu tố xã hội, giáo dục, y tế, và môi trường. Điều này thể hiện tính đa chiều của chiến lược này trong việc giải quyết nhiều khía cạnh của tình trạng nghèo đói.
- Phối hợp đa bên: Để đạt được hiệu quả, xóa đói giảm nghèo thường đòi hỏi sự phối hợp giữa chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, và các tổ chức phi chính phủ. Sự đối thoại và hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan là quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện.
- Tập trung vào nhóm dân tộc thiểu số: Xóa đói giảm nghèo thường đặt ưu tiên cho nhóm dân tộc thiểu số và những người đang sinh sống trong điều kiện khó khăn, nhằm đảm bảo rằng những người yếu thế nhất được hưởng lợi.
- Sự phản ánh trong mục tiêu phát triển bền vững: Xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu chủ chốt của Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs), thể hiện cam kết toàn cầu trong việc loại bỏ đói nghèo và xây dựng một thế giới công bằng và bền vững.
[bookmark: _Toc168671065]1.3.1.4	 Vai trò của xóa đối giảm nghèo trong xã hội
- Tăng cường phát triển kinh tế: Xóa đói giảm nghèo giúp tăng cường phát triển kinh tế bằng cách cung cấp nguồn vốn và cơ hội kinh doanh cho những người nghèo đói, đồng thời tạo ra một môi trường thuận lợi để họ tham gia vào các hoạt - động kinh tế.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống: Bằng cách cung cấp giáo dục, y tế, và các dịch vụ cơ bản khác, xóa đói giảm nghèo giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, giảm bớt bất bình đẳng và tăng cường khả năng tự chủ.
- Bảo vệ môi trường: Xóa đói giảm nghèo thường liên quan đến bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn lực bền vững. Việc tạo ra môi trường sống lành mạnh và bền vững là quan trọng để đảm bảo sự phát triển dài hạn.
- Góp phần vào hòa bình và ổn định: Bằng cách giảm bớt tình trạng nghèo đói và không bình đẳng, xóa đói giảm nghèo cũng đóng góp vào sự ổn định xã hội và hòa bình toàn cầu.
- Thúc đẩy phát triển bền vững: Xóa đói giảm nghèo không chỉ là một mục tiêu ngắn hạn mà còn là một phần quan trọng của chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo rằng sự phát triển là công bằng và bền vững theo thời gian.
1.3.2 [bookmark: _Toc168671066]Hoạt động cho vay xóa đói giảm nghèo
Trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, hoạt động cho vay là một trong những công cụ quan trọng để hỗ trợ người dân nghèo và cộng đồng vùng nông thôn có cơ hội tiếp cận nguồn vốn và phát triển kinh tế
1.3.2.1  Khái niệm cho vay xóa đói giảm nghèo
Hoạt động cho vay trong xóa đói giảm nghèo là việc cung cấp các khoản vay có điều kiện ưu đãi hoặc không đòi hỏi tài sản thế chấp, nhằm hỗ trợ người dân nghèo và cộng đồng vùng nông thôn phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống.( Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg)	Comment by Vinh Tran: Trích nguồn
1.3.2.2  Đặc điểm cho vay xóa đói giảm nghèo
- Mục tiêu chính là giảm nghèo và phát triển kinh tế: Hoạt động cho vay được thiết kế để giúp người nghèo tạo ra thu nhập, tăng cường khả năng tự chủ và cải thiện chất lượng cuộc sống.
- Điều kiện ưu đãi: Thường đi kèm với các điều kiện vay linh hoạt, lãi suất thấp hoặc không lãi suất, thời hạn vay dài hạn và các điều kiện vay dễ dàng để tăng khả năng tiếp cận vốn.
- Tính bền vững: Các chương trình cho vay cần được thiết kế sao cho có tính bền vững, đảm bảo rằng người vay có khả năng trả nợ và các khoản vay được sử dụng một cách hiệu quả để tạo ra lợi ích lâu dài.
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn: Ngoài việc cung cấp nguồn vốn, các chương trình cũng thường cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho người vay, giúp họ phát triển kỹ năng quản lý kinh doanh và tài chính.
- Tính phát triển cộng đồng: Hoạt động cho vay thường được tổ chức theo hình thức tập trung vào cộng đồng, nhằm tạo ra lợi ích cho cả cộng đồng thay vì chỉ một cá nhân.
[bookmark: _Toc168671067]1.3.2.3 Các hình thức của cho vay xóa đói giảm nghèo	Comment by Vinh Tran: Em làm lại, chia theo các tiêu chí để phân loại
Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội đều có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bao gồm: Vốn huy động thị trường được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, rủi ro do nguyên nhân khách quan được Chính phủ xem xét xử lý.... Các chính sách cấp tín dựng ưu đãi được thực hiện thông qua các chương trình, các dự án chỉ định của Chính phủ và các chủ đầu tư khác tự nguyện cấp vốn góp phần thực hiện tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và giải quyết việc làm. Từ hoạt động thực tế 10 chính năm qua, Chính phủ và các chủ đầu tư khác thường áp dụng hình thức cấp vốn như sau:	Comment by Vinh Tran: Em nên phân theo tiêu chí: 1. Theo hình thức vay, 2. Theo phương thức vay. 3. Theo kỳ hạn vay. ..
- Căn cứ vào phương thức cho vay
Điều 5, Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ quy định: “Việc cho vay của NHCSXH được thực hiện theo phương thức uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng uỷ thác hoặc trực tiếp cho vay đến người vay”. Hiện nay, hầu hết các chương trình tín dụng tại NHCSXH thực hiện theo phương thức cho vay trực tiếp có uỷ thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức chính trị - xã hội, thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (gọi tắt là phương thức cho vay uỷ thác). Ngoài ra, NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến người vay.
+ Phương thức cho vay uỷ thác: Cho vay uỷ thác được hiểu là NHCSXH giao cho các tổ chức Chính trị-xã hội (gọi tắt là Hội, đoàn thể) thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay được thống nhất trong văn bản thỏa thuận. NHCSXH có trách nhiệm trả phí cho các Hội, đoàn thể theo mức phí đã thoả thuận phù hợp với mức phí quản lý do Bộ Tài chính quy định theo từng thời kỳ. * Điều kiện để thực hiện cho vay ủy thác: - Đối với các Hội, đoàn thể: + Có mạng lưới hoạt động đến thôn, bản; có uy tín với nhân dân, được NHCSXH tín nhiệm. + Có khả năng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước và quy trình nghiệp vụ cho vay của NHCSXH. 5 + Có cán bộ am hiểu nghiệp vụ cho vay của NHCSXH, được tập huấn nghiệp vụ để thực hiện các nội dung công việc được ủy thác. - Đối với Tổ Tiết kiệm và vay vốn (viết tắt là Tổ TK&VV): + Được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Hội đồng quản trị NHCSXH. + Ban quản lý Tổ TK&VV được NHCSXH nơi cho vay ký “Hợp đồng uỷ nhiệm”. - Đối với hộ vay: Là thành viên Tổ TK&VV và chấp hành nghiêm chỉnh nội dung quy ước hoạt động của Tổ TK&VV.
+ Phương thức cho vay trực tiếp Cho vay trực tiếp là việc NHCSXH trực tiếp thực hiện tất cả các nghiệp vụ cho vay với người vay vốn.
- Căn cứ vào kỳ hạn vay
+ Vay ngắn hạn:
Đặc điểm: Thời gian trả nợ từ vài tháng đến một năm.
Tiêu chí kỳ hạn vay: Thích hợp cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn như mua sắm, chi tiêu hằng ngày.
+ Vay trung hạn:
Đặc điểm: Thời gian trả nợ từ 12 tháng đến 60 tháng.
Tiêu chí kỳ hạn vay: Phù hợp cho các nhu cầu tài chính trung hạn như đầu tư vào kinh doanh nhỏ, sửa chữa nhà cửa.
+ Vay dài hạn:
Đặc điểm: Thời gian trả nợ từ 5 năm trở lên.
Tiêu chí kỳ hạn vay: Thích hợp cho các dự án lớn như mua nhà, đầu tư mở rộng kinh doanh.
1.4 [bookmark: _Toc168671068]NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO CỦA NHCSXH
[bookmark: _Toc168671069]1.4.1. Mục tiêu của việc nâng cao hiệu quả cho vay xoá đói giảm nghèo của NHCSXH
Xóa đói giảm nghèo là một chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo của phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Gồm 8 mục tiêu của xóa đói giảm nghèo:
1. Xóa bỏ tình trạng cùng cực và thiếu thốn
2. Đạt phổ cập giao dục trung học và tiểu học
3. Tăng cường bình đẳng giới
4. Giảm tỷ kệ tử vong trẻ sơ sinh
5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ
6. Phòng chống bệnh hiểm nghèo, sốt rét và các bệnh khác
7. Đảm bảo bền vững môi trường, bảo vệ môi trường
8. Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển
Những mục tiêu này mang kết quả trực tiếp và gián tiếp XĐGN một cách bền vững bởi nguy cơ đói nghèo, tái đói nghèo đều có thể xảy ra trong một biến cố của môi trường và thiên nhiên, của quá trình hội nhập và phát triển. Một quốc gia khi không giải quyết dứt điểm XĐGN thì luôn ẩn chứa nguy cơ phát triển không bền vững dẫn đến những hậu quả bất ổn kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc168671070]1.4.2.	 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả cho vay xoá đói giảm nghèo của NHCSXH
Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường và tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển, đặt biệt đối với nước ta quá trình chuyển sang nền kinh tế trị trường, xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo càng không tránh khỏi, thậm chí trầm trọng và gay gắt
Như vậy, hỗ trợ người nghèo trước hết là mục tiêu của xã hội Xóa đói giảm nghèo sẽ được hạn chế trong yếu tố tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. người nghèo được hỗ trợ để tư vấn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển xã hội mà đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế, ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cân bằng, dân chủ văn minh.
Tóm lại, hỗ trợ người nghèo là một tất yếu khách quan. Xuất phát từ lý do của sự đói nghèo có thể khẳng định một điều: Mặc dùng kinh tế đất nước có thể tăng trưởng nhưng nếu không có chính sách và chương trình riêng về xóa đói giảm nghèo thì các hộ gia đình nghèo thoát ra khỏi đói nghèo được. Chính vì vậy Chính phủ đã đề ra những chính sách đặc biệt trợ giúp người nghèo, nhằm thu hẹp dần khoản cách giữa giàu và nghèo. Tất nhiên Chính phủ không phải tạo ra cơ chế bao cấp mà tạo ra cơ hội cho hộ nghèo vươn lên bằng chính sách và giải pháp.
Cụ thể là:
Điều tra, nắm bắ được tình trạng hộ nghèo và thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: Tạo việc làm, giao chuyển kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng với những quy mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể tiếp cận với thị trường và hòa nhập với cộng đồng.
Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo của Thủ tướng chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo.
Kết hợp chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Chương trình khuyến nông, chương trình phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, chương trình phủ xanh đất trồng đồi trọc, chương trình hỗ trợ cac xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn, dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ.
Thực hiện một số chính sách khuyến khích và giúp đỡ hộ nghèo như: Miễn giảm thuế, viện phí, học phí đối với hộ nghèo không còn có khả năng tạo ra thi nhập. Nhà nước trợ giúp hàng tháng và vận động các tổ chức đoàn thể quần chúng, các nhà hảo tâm giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau.
Mở rộng sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ để giúp đỡ lẫn nhau về nguồn lực và trao đổ kinh nghiệm.
Thực tế cho thấy có rất nhiều hình thức hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nhưng hình thức tín dụng có hoàn trả là có hiểu quả hơn cả. Để thấy được tín ưu việt của nó chúng ta hãy đi tìm hiểu vai trò của kênh tín dụng ngân hàng đối với xóa đói giảm nghèo.
1.4.3. [bookmark: _Toc168671071]Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo	Comment by Vinh Tran: Nêu các tiêu chí định lượng rõ ràng, Doanh số cho vay, dư nợ cho vay, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu…
- Doanh số cho vay: Đây là tổng giá trị của các khoản vay được cấp phát trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh số cho vay tăng cao có thể cho thấy sự phát triển và mở rộng của chương trình cho vay.	Comment by Vinh Tran: Bổ sung chỉ tiêu doanh số thu nợ

- Chỉ tiêu doanh số thu nợ giúp đánh giá sức mạnh của chương trình cho vay và khả năng tạo ra nguồn thu nhập từ hoạt động cho vay. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và tiếp thị để thu hút khách hàng vay mớiTop of Form
- Dư nợ cho vay: Đây là tổng số tiền mà các khách hàng vay còn nợ lại đối với tổ chức cho vay tại một thời điểm cụ thể. Dư nợ cho vay lớn có thể cho thấy rằng chương trình đã cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho nhiều người và doanh nghiệp.
- Nợ xấu: Đây là số tiền của các khoản nợ mà người vay không thể trả đúng hạn hoặc không thể trả lại toàn bộ gốc và lãi phát sinh. Số lượng nợ xấu thấp hơn cho thấy rằng chương trình quản lý rủi ro tín dụng tốt và có khả năng hỗ trợ tài chính hiệu quả.	Comment by Vinh Tran: Nợ xấu là số tiền, k phải tỷ lệ
- Tỷ lệ nợ xấu: Đây là tỷ lệ giữa tổng số tiền nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ này thường được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của chương trình cho vay. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn cho thấy rằng chương trình quản lý rủi ro tốt.
Các tiêu chí này cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả của chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo và làm căn cứ để điều chỉnh chiến lược và chính sách cho vay.
1.4.4. [bookmark: _Toc168671072]Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo
Hoạt động tín dụng đói với người nghèo có tính rủi ro cao, ngoài những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt, hạn hán… còn do bản thân mỗi người như:
- Sự hiệu quả của vốn vay phụ thuộc vào cách mà người vay sử dụng nó. Nếu vốn được sử dụng đúng mục đích và hợp lý, ví dụ như đầu tư vào sản xuất, kinh doanh hoặc giáo dục, thì khả năng tạo ra lợi ích và tăng thu nhập cho người vay sẽ cao hơn.
- Sự thiếu kinh nghiệm và kỹ năng trong quản lý tài chính và kinh doanh có thể làm giảm hiệu quả của vốn vay. Việc cung cấp hỗ trợ, đào tạo và tư vấn cho người vay về cách quản lý tài chính và kinh doanh có thể giúp tăng cường hiệu quả của chương trình cho vay.
- Môi trường kinh doanh và sản xuất có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của vốn vay. Nếu môi trường kinh doanh không thuận lợi, ví dụ như thiếu hạ tầng, thị trường yếu thế, hoặc rủi ro từ thiên tai và dịch bệnh, thì khả năng thành công của người vay sẽ giảm.
- Các vùng sâu, vùng xa thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ từ chính sách. Việc cải thiện hạ tầng, mở rộng tiếp cận vốn vay và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và sản xuất có thể tăng cường hiệu quả của chương trình cho vay.
- Những yếu tố xã hội và văn hóa như tình trạng an sinh xã hội, yêu cầu về tín nhiệm, và thái độ đối với vay nợ có thể ảnh hưởng đến sự tham gia và hiệu quả của chương trình cho vay.
- Chính sách về cho vay và cách quản lý chương trình cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nó. Việc thiết lập các chính sách linh hoạt, minh bạch và công bằng, cũng như quản lý hiệu quả quy trình cho vay có thể cải thiện hiệu quả của chương trình.


[bookmark: _Toc168671073]KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
NHCSXH là một tổ chức tín dụng quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam. NHCSXH đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tuy nhiên, NHCSXH cũng đang đối mặt với một số thách thức như: thủ tục vay vốn phức tạp, nguồn vốn vay còn hạn chế, năng lực tiếp cận vốn của người nghèo còn thấp. Do đó, cần có những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH, góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa chính sách giảm nghèo quốc gia.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671074]2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671075]2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội
Để triển khai Luật các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; các nghị quyết của Đại hội Đảng IX, nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá X về việc sớm hoàn thiện tổ chức và hoạt động của NHCSXH, tách tín dụng ưu đãi ra khỏi tín dụng thương mại; ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tách khỏi NHNo&PTNT Việt Nam.
Trong bối cảnh chung đó Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH, chính thức khai trương đi vào hoạt động từ ngày 29 tháng 3 năm 2003 để thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn Tỉnh. Khi bắt đầu đi vào hoạt động Chi nhánh NHCSXH thực hiện 01 chương trình Cho vay hộ nghèo với dư nợ 161,3 tỷ đồng và đến nay (năm 2016) đã thực hiện 14 chương trình cho vay với tổng dư nợ 2.475 tỷ đồng. Về cơ bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
[bookmark: _Toc168671076]2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
[bookmark: _Toc162821973][bookmark: _Toc164152325][bookmark: _Toc164601862][bookmark: _Toc166775386]Căn cứ vào quyết định số 131/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ sau:
· Một là, huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kì hạn, không kì hạn, tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
· Hai là, cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo Quyết định của Chính Phủ, hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Do đặc điểm của địa phương, hiện tại NHCSXH huyện Quảng Trạch chỉ áp dụng cho vay 14 chương trình tín dụng sau:
· Chương trình cho vay hộ nghèo.
· Chương trình cho vay hộ cận nghèo
· Chương trình Cho vay hộ mới thoát nghèo
· Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
· Chương trình cho vay giải quyết việc làm.
· Chương trình cho vay xuất khẩu lao động.
· Chương trình cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; Xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở
· Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
· Chương trình cho hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
· Chương trình cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
· Chương trình cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW)
· Chương trình cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL
· Chương trình cho vay trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất
· Chương trình cho vay đối với những người chấp hành xong án phạt tù
· Ba là, thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ.
· Bốn là, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn vốn của Chính phủ dành cho chương trình tín dụng xoá đói giảm nghèo và các chương trình khác.
· Năm là, tiếp nhận nguồn vốn tài trợ uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay theo các chương trình dự án.
[bookmark: _Toc168671077]2.1.3 Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
[bookmark: _Toc168671078]2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức
Ban đại diện HĐQT- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch có 09 đồng chí, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và 08 thành viên là các Trưởng, Phó các phòng ban (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; phòng Nội vụ - lao động xã hội; phòng Kinh tế; phòng Tài chính - vật giá; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Mặt trận; Giám đốc NHCSXH huyện), hoạt động đúng theo quy chế đã ban hành của Chủ tịch HĐQT-NHCSXH Trung ương.
Tại NHCSXH huyện đã thành lập 02 tổ nghiệp vụ là Tổ Tín dụng và Tổ Kế toán - Ngân quỹ. Đến nay NHCSXH huyện có 11 người: 01 Giám đốc phụ trách chung; 01 Phó Giám đốc phụ trách Tổ Tín dụng gồm 03 nhân viên; 01 Tổ trưởng tín dụng; 01 cán bộ KSNB; 01 Quyền trưởng Kế toán Ngân quỹ phụ trách kế toán gồm 02 nhân viên và 01 bảo vệ. Trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên là Đại học 07/09 người, chiếm tỷ lệ 77,99%; tuổi đời trung bình là 30 tuổi
[image: ]
			(Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch)
[bookmark: _Toc167713311]Sơ đồ 2. 1: Tổ chức bộ máy quản lý tại NHCSXH huyện Quảng Trạch
[bookmark: _Toc168671079]2.1.3.2. Chức năng các phòng ban
Với sơ đồ tổ chức như trên thì chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý như sau:
-Ban Giám đốc gồm:
+  Giám đốc: chịu trách nhiệm chung và trực tiếp phụ trách kế toán:
· Công tác tổ chức cán bộ.
· Công tác thi đua khen thưởng.
· Công tác kiểm tra - kiểm toán nội bộ.
· Công tác Kế toán - Ngân quỹ, Trưởng ban quản lý kho.
· Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp của phòng.
· Trực tiếp báo cáo theo yêu cầu của UBND huyện và trưởng ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện, NHCSXH cấp trên; đại diện NHCSXH huyện trong quan hệ với các cơ quan trên địa bàn về các việc có liên quan đến hoạt động của NHCSXH huyện. (Phối hợp với các tổ chức CT - XH nhận uỷ thác trong hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách).
· Công tác Tín dụng; phê duyệt 11 chương trình tín dụng hiện có.
· Công tác giao dịch xã.
+ Phó giám đốc: Phụ trách tổ tín dụng.
- Tổ Tín dụng: Với các nghiệp vụ về kinh doanh tiền tệ phân tích các thông tin, thẩm định dự án, để đầu tư tín dụng giải quyết vấn đề vay vốn. Tổ Tín dụng còn quản lý vốn huy động được, cân đối nguồn vốn kinh doanh để xác định cần chuyển vốn đi hay điều vốn đến. Ngoài ra, Tổ Tín dụng còn cung cấp cho Giám đốc những thông tin cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Cuối kỳ tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cho Giám đốc. Tổ KH - NV gồm:
+  Trưởng tổ Kế toán – Ngân qTuỹ, quản lý tất cả các chương trình tín dụng và làm tất cả các báo cáo tín dụng, chịu trách nhiệm chung, trực tiếp nhận hồ sơ và cho vay các chương trình tín dụng ở Huyện Quảng Trạch.
+Tổ trưởng tín dụng, là người đại diện cho Ban quản lý Tổ ký Hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH. Điều hành hoạt động của Tổ, để thực hiện Quy ước hoạt động của Tổ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Tổ. - Triệu tập thành viên dự họp và chủ trì các cuộc họp.
+ Cán bộ kiếm tra KSNB, Cán bộ KSNB thường tiến hành kiểm tra các quy trình, hệ thống và hoạt động của NHCSXH để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, nội bộ và tiêu chuẩn ngành.
+ Cán bộ tín dụng, trực tiếp nhận hồ sơ và cho vay tất cả các chương trình tín dụng ở 8 xã: Liên Trường, Quảng Châu, Quảng Xuân, Quảng Tùng, Quảng Thạch, Quảng Hưng, Quảng Lưu, Quảng Phương.
+ Cán bộ tín dụng, trực tiếp nhận hồ sơ và cho vay tất cả các chương trình tín dụng ở 9 xã: Cảnh Dương, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Đông, Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Thanh, Quảng Tiến.
- Tổ Kế Toán- Ngân quỹ: Đây là bộ phận phản ánh, giám sát mọi hoạt động tài chính của đơn vị, phòng chuyên thực hiện nghiệp vụ thanh toán, kết hợp Tổ KH-NV tín dụng kinh doanh trong việc thu nợ, lãi cũng như trong huy động vốn, phòng có nhiệm vụ lưu trữ số liệu, tài liệu thông tin, thực hiện cân đối tài khoản theo từng ngày, tháng, năm. Phòng cung cấp nhanh số liệu tính chất kịp thời, chính xác để Giám đốc điều hành kinh doanh. Tổ KT – NQ gồm:
+ Tổ trưởng tổ KT-NQ, chịu trách nhiệm chung, kiểm tra, kiểm soát, đóng, lưu giữ chứng từ; in, sắp xếp sổ kế toán chi tiết, cập nhật chương trình vào máy tính trung tâm, kiểm tra khoá sổ, cập nhật cuối ngày, thuế thu nhập cá nhân, kế toán chi tiêu nội bộ và các báo cáo phát sinh.
+ Kế toán viên, thực hiện các công việc liên quan đến kế toán cho vay; thu nợ; tiền gửi tiết kiệm tất cả các chương trình thuộc tất cả các xã trong trong huyện; kế toán vật liệu; kế toán tiền lương; kế toán tài sản; kế toán tiền gửi; báo cáo tiền lương; báo cáo phí ủy thác cho vay thông thường, HSSV; nhập xuất dữ liệu đi giao dịch xã.
+ Thủ quỹ, làm nhiệm vụ kho quỹ.
-  Bảo vệ.
[bookmark: _Toc168671080]2.1.4  Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Quảng Trạch giai đoạn 2021-2023
[bookmark: _Toc168671081]2.1.4.1 Tình hình huy động vốn của NHCSXH
Trong số các ngân hàng tại Việt Nam, có thể nói rằng NHCSXH đã có mạng lưới rộng nhất và khả năng tiếp cận cao nhất đến các đối tượng khách hàng mục tiêu. NHCSXH có 63 chi nhánh cấp tỉnh và 629 phòng giao dịch cấp huyện, 10.917 điểm giao dịch xã và 192 nghìn Tổ TK&VV hoạt động tại các thôn, bản. Điều này có nghĩa là NHCSXH có cánh tay nối dài đến tận làng, bản, thậm chí đến tận cửa nhà khách hàng thông qua các Tổ trưởng Tổ TK&VV. Các khách hàng tiết kiệm của NHCSXH chỉ phải mất vài bước chân từ nhà để sử dụng các dịch vụ của ngân hàng bằng cách gặp gỡ với Tổ trưởng, người trong cùng một làng và được ngân hàng ủy thác. Bằng cách này, NHCSXH là tổ chức tín dụng gần nhất với bất kỳ khách hàng nào muốn sử dụng dịch vụ Sản phẩm tiền gửi cho tổ viên Tổ TK&VV.
Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế có nhiều biến động gây ra tác động vừa tích cực cũng như tiêu cực tới nền kinh tế. Chính vì thế hoạt động huy động vốn của toàn ngành nói chung và của ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch cũng có nhiều chuyển biến.


[bookmark: _Toc167713280]Bảng 2. 1: Nguồn vốn huy động tại NHCSXH huyện Quảng Trạch 2021-2023	Comment by Vinh Tran: Bảng số liệu em xem lại cột tỷ trọng của một số nội dung bị sai
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	2022/2021
	2023/202

	
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	Tỷ lệ (%)

	Tiền gửi không kỳ hạn
	875
	1,12
	769
	0,97
	1.291
	1,37
	-106
	-12,11
	522
	67,88

	Tiền gửi TK KKH của Tổ TK&VV
	35.774
	45,70
	34.239
	43,27
	41.536
	43,99
	(1.535)
	(4,29)
	7.297
	21,31

	Tiền gửi TK có kỳ hạn
	20.918
	26,72
	13.485
	17,04
	11.784
	12,48
	(7.433)
	(35,53)
	(1.701)
	(12,61)

	Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam
	20.707
	26,45
	30.632
	38,71
	39.808
	42,16
	9.925
	47,93
	9.176
	29,96

	Tổng nguồn vốn huy động
	78.274
	100
	79.125
	100,00
	94.419
	100
	851
	1,09
	15.294
	19,33


Nguồn: Báo cáo tài chính NHCSXH huyện Quảng Trạch năm 2021-2023
Từ bảng tổng kết huy động vốn cho thấy tổng vốn huy động của NHCSXH huyện Quảng Trạch tăng dần qua các năm, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cao và ổn định. Năm 2021 tổng vốn huy động là 78.274 triệu đồng nhưng đến năm 2022 đạt mức 79.125 triệu đồng tăng 710 triệu đồng so với năm 2021 tương ứng tăng năm 2022 so với 2021 là 1,09%. Đến năm 2023 tổng mức huy động đạt 94.419 triệu đồng so với năm 2022 tăng 19,33%. Sự tăng trưởng từ năm 2021 đến năm 2023 cho thấy ngân hàng đã có nhiều chương trình ưu đãi tốt đến người dùng, những chương trình ưu đãi như: lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh, tiết kiệm sinh lời, thủ tục đơn giản. Điều này cho thấy rõ sự tăng trưởng về nguồn vốn mà ngân hàng đã huy động. Sở dĩ có được điều này là do NHCSXH huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã triển khai tốt hoạt động tiết kiệm từ các tổ viên tổ TK&VV. Một mặt thu hút được nguồn vốn tiết kiệm từ các tổ viên giảm bớt được gánh nặng nợ cho hộ vay khi đến hạn trả gốc theo phân kỳ, mặt khác có thêm nguồn vốn để quay vòng cho các hộ vay khác có nhu cầu. Điều này đã khẳng định hoạt động tiết kiệm của tổ TK&VV tại đơn vị hiệu quả và ngày càng được thực hiện nghiêm túc sâu rộng trên toàn địa bàn huyện.
[bookmark: _Toc168671082]2.1.4.2 Tình hình sử dụng vốn của NHCSXH
Hoạt động cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng, đây là hoạt động quyết định phần lớn đến hiệu quả kinh doanh, quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng.

66
[bookmark: _Toc167713281]Bảng 2. 2: Một số chỉ tiêu hoạt động tín dụng tại NHCSXH huyện Quảng Trạch 2021-2023
Đơn vị tính: (Triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tiền
	Tỉ trọng(%)
	Số tuyệt
đối
	%
tăng trưởng
	Số tuyệt
đối
	%
tăng trưởng

	1. Doanh số cho vay
	162.512
	19,97
	216.034
	22,94
	243.276
	23,02
	53.522
	32,93
	27.242
	12,61

	Cho vay ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cho vay trung, dài hạn
	162.512
	19,97
	216.034
	22,94
	243.276
	23,02
	53.522
	32,93
	27.242
	12,61

	2. Doanh số thu nợ
	142.429
	17,51
	155.144
	16,47
	193.854
	18,35
	12.715
	8,93
	38.710
	24,95

	Cho vay ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cho vay trung, dài hạn
	142.429
	17,51
	155.144
	16,47
	193.854
	18,35
	12.715
	8,93
	38.710
	24,95

	3. Dư nợ
	506.146
	62,21
	567.036
	60,21
	616.458
	58,34
	60.890
	12,03
	49.422
	8,72

	Cho vay ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cho vay trung, dài hạn
	506.146
	62,21
	567.036
	60,21
	616.458
	58,34
	60.890
	12,03
	49.422
	8,72

	4.Nợ xấu
	2.532
	0,31
	3.502
	0,37
	3.007
	0,28
	970
	38,31
	-495
	-14,13

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung, dài hạn
	2.532
	0,31
	3.502
	0,37
	3.007
	0,28
	970
	38,31
	-495
	-14,13

	5. Tỉ lệ nợ xấu(%)
	0,50
	0,62
	0,49
	0,12
	(0,13)

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung, dài hạn
	0,50
	0,62
	0,49
	0,12
	(0,13)
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Bảng 2.2 cho thấy doanh số cho vay có sự biến động qua các năm, tăng mạnh ở năm 2022, tăng từ 162.512 triệu đồng năm 2021 lên 216.034 triệu đồng năm 2022. Năm 2022 doanh số cho vay tăng 53.522 triệu đồng so với năm 2021. 
Về doanh số thu nợ tăng mạnh từ 142.429 triệu dồng năm 2021 lên 155.144 triệu đồng năm 2022, chiếm 32,93% tăng trưởng của năm. Còn năm 2023 thì doanh số thu nợ lại giảm đáng kể từ 155.144 triệu đồng giảm xuống 93.854 triệu đồng giảm so với năm 2022 là (61.290) chiếm tỉ trọng (39,51). Dư nợ năm 2022 đạt 567.872 triệu động, tăng 61.726 triệu đồng tức là tăng 12,2% so với kỳ năm trước. Dư nợ năm 2023 đạt được 641.860 triệu đồng tăng 73.988 triệu dồng so với năm 2022 chiếm tỉ trọng 13,03%. Trong đó dư nợ trung, dài hạn của năm 2022 chiếm cao nhất so với 2 năm sau. Nhìn chung cho vay trung hạn có chiều hướng tăng cao. 
Tình hình thu nợ:
Xét về mặt giá trị thì nợ xấu đều tăng qua các năm. Vào năm 2022 nợ xấu là 3.502 triệu đồng tăng 970 triệu đồng tương đương 38,31% so với năm 2021. Đến năm 2023 nợ xấu là 3.007 triệu đồng giảm mạnh so với năm 2022 là -495 triệu đồng chiếm tỉ trọng -14,13%. Từ bảng trên ta có thấy tỷ trọng nợ xấu trung, dài hạn qua các năm là trên 50% chiếm phần cao hơn so với nợ xấu ngắn hạn.
Tỉ lệ nợ xấu năm 2023 so với 2022 tương đối giảm, đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch đã làm tốt công tá thu nợ, thúc đẩy khuyến khích người dân trả nợ đúng thời hạn.
Về cơ cấu cho vay, chủ yếu tập trung dư nợ cho vay trung, dài hạn. Dư nợ cho vay ngắn hạn chủ yếu tập trung ở chương trình cho vay học sinh khó khăn, cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167/QĐ-TTg, cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lũ khu vực Miền Trung theo Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Doanh số thu nợ có sự biến động qua các năm, và cũng chủ yếu tập trung ở dư nợ cho vay trung hạn. Về doanh số thu nợ cho vay dài hạn chủ yếu tập trung thu nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên.
Qua việc phân tích tình hình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch ta thấy Ngân hàng đang có dấu hiệu tích cực về hoạt động cho vay của mình nhưng nhìn chung vẫn là cho vay trung hạn luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng doanh số cho vay vì trung hạn thì thời gian quay đầu vốn khá nhanh, ít rủi ro mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng	Comment by Vinh Tran: Em bổ sung phân tích chỉ tiêu nợ xấu và tập trung vào phân tích tỷ lệ nợ xấu
[bookmark: _Toc168671083]2.1.4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCSXH
NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, song đơn vị phải phấn đấu khai thác tối đa nguồn thu lãi cho vay để đảm bảo cân đối các khoản chi cần thiết cho hoạt động theo qui chế quản lý tài chính được Chính phủ, ngành qui định.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Hội đồng quản trị về khoán tài chính đến từng đơn vị cơ sở, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, nên việc thu lãi để trang trải chi phí hoạt động của chương trình tín dụng chính sách nhằm giảm thiểu cấp bù từ ngân sách Nhà nước, đã được NHCSXH và các hội đoàn thể chú trọng thường xuyên. NHCSXH, Hội đoàn thể, tổ TK&VV có sự phối hợp tốt trong công tác đôn đốc thu lãi trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chi đủ theo chế độ qui định. Các khoản hoa hồng, chi phí dịch vụ ủy thác được chi trả đầy đủ và kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng. Các khoản chi phí khác luôn phục vụ cho hoạt động, với tinh thần triệt để tiết kiệm, đúng chế độ qui định, tỉ lệ thu lãi năm sau luôn cao hơn năm trước, chênh lệch thu chi luôn tăng qua các năm. Công tác tài chính trong hoạt động của NHCSXH đã khẳng định chủ trương cho vay ủy thác từng phần qua tổ chức hội đoàn thể là hiệu quả, tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn so với phương thức ủy thác toàn phần qua tổ chức tín dụng, 


[bookmark: _Toc167713282]Bảng 2. 3: Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Quảng Trạch
giai đoạn 2021-2023
ĐVT: Triệu đồng
	
	Kết quả tài chính
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	I
	Tổng thu
	41.978
	41.730
	48.477

	
	Trong đó:
	
	
	

	-
	Thu về hoạt động tín dụng
	41.978
	41.730
	48.477

	II
	Tổng chi
	14.096
	14.510
	16.416

	
	Trong đó:
	
	
	

	-
	Chi trả phí ủy thác
	7.118
	6.571
	7.437

	-
	Chi phụ cấp cho BĐD HĐQT các cấp
	92
	92
	92

	-
	Chi phụ cấp cho cán bộ xã, thị trấn
	36
	36
	36

	-
	Chi hoa hồng tổ trưởng tổ TK&VV
	5027
	4.710
	5258

	III
	Lợi nhuận
	27.882
	27.220
	32.061
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(Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch 2021-2023)
[bookmark: _Toc167713319]Biểu đồ 2. 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của NHCSXH huyện Quảng Trạch giai đoạn 2021-2023
Từ kết quả tài chính trên cho thấy thu nhập của ngân hàng không ngừng tăng trưởng, cụ thể năm 2021 tổng thu là 41.978 triệu đồng; nhưng năm 2022 đạt 41.730 triệu đồng, giảm 248 triệu đồng so với năm 2021; và năm 2023 thu nhập là 48.477 triệu đồng, tăng 6.747 triệu đồng so với năm 2022. Tổng thu của ngân hàng có sự tăng lên liên tục như vậy là do sự tăng lên của thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với xóa đói giảm nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để có được điều này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên trong công tác tổ chức tín dụng, công tác thu hồi nợ, giảm tỷ lệ nợ xấu qua mỗi năm. Trong những năm gần đây, NHCSXH huyện Quảng Trạch đã cố gắng giảm tối đa chi phí trên cơ sở lợi nhuận hợp lý bằng các biện pháp thích hợp. Ta thấy chi phí hằng năm tăng do việc trả phí ủy thác; phụ cấp cho BĐD HĐQT các cấp, cho cán bộ xã, phường; chi hoa hồng cho các tổ trưởng tổ TK&VV,… nhưng tốc độ tăng của chi phí thấp hơn tốc độ tăng của thu nhập làm cho lợi nhuận của Ngân hàng tăng qua các năm. Từ bảng số liệu trên ta nhận thấy lợi nhuận tăng đều qua các năm. Tổng chi của ngân hàng cũng tăng từ năm 2021 đến năm 2023, điều này có thể phản ánh một số yếu tố như tăng trưởng hoạt động kinh doanh hoặc tăng chi phí vận hành. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng của chi phí có vẻ không quá nhanh so với tăng trưởng thu nhập, cho thấy sự kiểm soát chi phí hiệu quả.. So với năm 2021 lợi nhuận năm 2022 giảm từ 27.882 triệu đồng xuống 27.220 triệu đồng, giảm 662 triệu đồng tức là 0.9%. Năm 2023 lợi nhuận của Ngân hàng là 32.061 triệu đồng, tăng 4.841 triệu đồng hay 17.78% so với năm 2022.
Giai đoạn 2021-2023 là giai đoạn đầy biến động và khó khăn đối với toàn nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, qua phân tích trên ta thấy NHCSXH huyện Quảng Trạch vẫn hoạt động hiệu quả và kinh doanh có lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn này và lợi nhuận tăng đều qua các năm. Điều đó chứng tỏ những định hướng và chính sách của Ngân hàng là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của thị trường.
[bookmark: _Toc168671084]2.2 CHÍNH SÁCH CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH (GIAI ĐOẠN 2021-2023)
[bookmark: _Toc168671085]2.2.1 Sản phẩm cho vay xóa đói giảm nghèo
Sản phẩm cho vay trong việc xóa đói giảm nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện Quảng Trạch trong giai đoạn 2021-2023 có thể bao gồm các sản phẩm và chương trình cho vay sau đây:
- Vay vốn khởi nghiệp: Sản phẩm này cung cấp vốn cho các cá nhân có ý định khởi nghiệp kinh doanh nhưng gặp khó khăn về vốn. Đối tượng có thể là các hộ nghèo, sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bất kỳ ai có ý định khởi nghiệp nhằm tạo ra thu nhập và cải thiện điều kiện sống.
- Vay mua sắm vật tư và thiết bị: Sản phẩm này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ mua sắm các thiết bị, máy móc, công cụ cần thiết cho sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu suất sản xuất và tăng thu nhập.
- Vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp:
Đây là các sản phẩm vay dành cho các hộ nông dân hoặc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vốn vay có thể được sử dụng để mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, hoặc đầu tư vào hệ thống tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản,...
- Vay hỗ trợ xây dựng nhà ở: Sản phẩm này cung cấp vốn để các hộ gia đình có điều kiện kinh tế kém xây dựng nhà ở hoặc cải tạo nhà cửa để nâng cao điều kiện sinh sống, đảm bảo an sinh xã hội.
- Vay học vụ: Đây là sản phẩm cho vay dành cho các sinh viên hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ chi phí học tập, mua sách vở, đồ dùng học tập, hoặc trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày.
- Vay nhóm: Sản phẩm này cho phép một nhóm người vay chung một khoản vốn và chịu trách nhiệm chung về việc trả nợ. Đây là cách tiếp cận phổ biến trong việc hỗ trợ các hoạt động kinh doanh nhỏ và tạo ra mạng lưới hỗ trợ xã hội.
Các sản phẩm và chương trình cho vay ưu đãi này sẽ giúp tạo ra cơ hội tiếp cận vốn cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội trong địa bàn Huyện Quảng Trạch.
[bookmark: _Toc168671086]2.2.2 Điều kiện vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH
Để vay vốn xóa đói giảm nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), các đối tượng vay cần phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chí cụ thể. Dưới đây là những điều kiện vay phổ biến:
1. Điều kiện chung
Đối tượng vay: Phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc các đối tượng chính sách khác được xác định theo quy định của Nhà nước.
Mục đích vay: Vốn vay phải được sử dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, học tập, chữa bệnh, cải thiện nhà ở hoặc các mục đích khác theo quy định của chương trình tín dụng cụ thể.
Hộ khẩu thường trú: Người vay phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi NHCSXH hoạt động.
Không có nợ xấu: Không có khoản vay nào đang bị quá hạn hoặc bị ghi nhận là nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
2. Điều kiện cụ thể:
Hộ nghèo và hộ cận nghèo
· Xác nhận tình trạng: Phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng nghèo hoặc cận nghèo.
· Kế hoạch sử dụng vốn: Phải có kế hoạch rõ ràng, khả thi về việc sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập.
Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
· Giấy báo nhập học: Có giấy báo nhập học hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề.
· Xác nhận hoàn cảnh khó khăn: Có xác nhận của nhà trường hoặc chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn.
Người lao động mất việc làm
· Giấy tờ liên quan: Có giấy tờ chứng minh đã bị mất việc làm, và có kế hoạch sử dụng vốn vay để tìm kiếm công việc mới hoặc bắt đầu kinh doanh.
· Xác nhận tình trạng: Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng thất nghiệp.
Người khuyết tật
· Xác nhận khuyết tật: Có giấy xác nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng khuyết tật.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Có kế hoạch sử dụng vốn vay để cải thiện đời sống, tạo việc làm, hoặc phát triển kinh tế gia đình.
3. Quy trình xét duyệt
- Hồ sơ vay vốn: Người vay phải nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, bao gồm đơn xin vay vốn, giấy tờ chứng minh đối tượng vay, kế hoạch sử dụng vốn, và các giấy tờ liên quan khác.
- Thẩm định: NHCSXH sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá khả năng hoàn trả vốn và hiệu quả của kế hoạch sử dụng vốn.
- Giải ngân: Sau khi hồ sơ được phê duyệt, NHCSXH sẽ tiến hành giải ngân vốn vay theo thỏa thuận.
[bookmark: _Toc168671087]2.2.3 Thủ tục và quy trình cho vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH
· Thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện Quảng Trạch thường tuân theo các bước chính sau:
- Đăng ký và hồ sơ: Người muốn vay vốn cần điền đơn đăng ký vay và nộp các tài liệu cần thiết như giấy tờ cá nhân (hoặc doanh nghiệp), giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, sổ hộ nghèo (nếu có), bản sao hợp đồng lao động (đối với vay cá nhân).
- Kiểm tra và đánh giá: NHCSXH sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông tin của người vay, bao gồm khả năng thanh toán và mục đích sử dụng vốn. Đánh giá sẽ được thực hiện để xác định khả năng vay và điều kiện vay.
- Phê duyệt: Hồ sơ và đề xuất vay sẽ được chuyển đến bộ phận phê duyệt trong NHCSXH. Quyết định về việc duyệt hoặc từ chối vay sẽ được đưa ra dựa trên đánh giá của các chuyên viên tín dụng.
- Ký hợp đồng: Sau khi được phê duyệt, người vay sẽ ký hợp đồng cho vay với NHCSXH. Hợp đồng sẽ ghi rõ các điều khoản về số tiền vay, lãi suất, thời hạn và các điều kiện khác.
- Giải ngân: Sau khi hợp đồng được ký kết, NHCSXH sẽ tiến hành giải ngân, chuyển khoản hoặc trả tiền mặt cho người vay theo thỏa thuận.
- Thanh toán: Người vay sẽ thực hiện việc trả nợ đúng hạn theo hợp đồng. Các khoản trả nợ có thể được thu trực tiếp tại NHCSXH hoặc thông qua các kênh thanh toán khác.
- Giám sát và quản lý rủi ro: NHCSXH sẽ tiếp tục giám sát tình hình thanh toán của người vay và quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo sự ổn định của portofolio vay.
Quy trình này có thể được điều chỉnh tùy theo các điều kiện cụ thể của từng trường hợp và các quy định của NHCSXH tại Huyện Quảng Trạch.
· Quy trình cho vay xóa đói giảm nghèo
Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV.
Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức Hội, đoàn thể, Trưởng thôn (ấp, bản…) tổ chức họp để bình xét theo đúng quy định những hộ đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách (Mẫu 03/TD) trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã.
Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới Ngân hàng.
Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông báo tới UBND cấp xã (Mẫu 04/TD).
Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã.
Bước 6: Tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV.
Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân.
Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay
[image: ]
(Nguồn: Phòng KH-NV Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch)
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ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	So sánh 2022/2021
	So sánh 2023/2022

	
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số cho vay
	162.512
	100
	216.034
	100
	243.276
	100
	53.522
	32,93
	27.242
	12,61

	Doanh số cho vay XĐGN
	102.852
	63,29
	129.620
	60
	175.736
	72,24
	26.768
	26,03
	46.116
	35,58

	Doanh số thu nợ
	142.429
	100
	155.144
	100
	193.854
	100
	12.715
	8,93
	38.710
	24,95

	Doanh số thu nợ XĐGN
	78.902
	55,4
	96.656
	62,30
	119.151
	67,80
	17.754
	22,50
	22.495
	23,27

	Dư nợ cuối kỳ
	506.146
	100
	567.036
	100
	616.458
	100
	60.890
	12,03
	49.422
	8,72

	Dư nợ cuối kỳ XĐGN
	320.758
	63,37
	353.722
	62,38
	410.307
	66,56
	32.964
	10,28
	56.585
	16,00

	Nợ xấu
	2.532
	100
	3.502
	100
	3.007
	100
	970
	38,31
	(495)
	(14,13)

	Nợ xấu XĐGN
	2.125
	83,93
	2.551
	72,84
	2.227
	74,06
	426
	20,05
	(324)
	(12,7)

	Tỷ lệ nợ xấu
	0,5
	0,62
	0,49
	0,12
	(0,13)

	Tỷ lệ nợ xấu XĐNG
	0,66
	0,72
	0,54
	0,06
	(0,18)


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch 2021-2023
Nhìn vào bảng 2.4 ta thấy tình hình chung cho vay tại ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch đang tăng dần qua từng năm.  Năm 2022 doanh số cho vay đạt 216.034 triệu đồng tăng 53.522 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng trưởng 32,93%. Năm 2023 doanh số cho vay đạt 243.276 triệu đồng, tăng 27.242 triệu dồng so với năm 2022, tốc độ tăng 12,61%.  Trong đó, doanh số cho vay XĐGN lại chiếm tỉ trọng trên 60% tổng doanh số cho vay và tỉ trọng này có sự thay đổi qua các năm, năm 2022 doanh số cho vay XĐGN đạt 129.620 triệu đồng, tăng 26.768 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng trưởng 26,03%. Năm 2023 doanh số cho vay XĐGN đạt 175.736 triệu đồng, tăng 46.116 triệu đồng so với năm 2022, tốc độ tăng trưởng 35,58%. Quy mô cho vay của ngân hàng ngày càng tăng, vốn vay đến các hộ vay ngày càng nhiều. Ngân hàng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu về vốn sản xuất cho hộ nghèo. Cùng với công tác cho vay, Ngân hàng cũng rất chú trọng đến công tác thu nợ. Năm 2022 doanh số thu nợ đạt 142.429 triệu đồng tăng so với năm 2021 là 12.715 triệu đồng tương đương 8,93%. Năm 2023 doanh số này tiếp tục tăng so với năm 2022 tăng 38.710 triệu đồng tương đương 24,95%. Năm 2022 doanh số thu nợ XĐGN đạt 155.144 triệu đồng, tăng 17.754 triệu đồng so với năm 2021 tương đương tốc độ tăng trưởng 22,5%. Năm 2023 doanh số thu nợ XĐGN đạt 193.854 triệu đồng, tăng  22.495 triệu đồng so với năm 2022 tương đương tốc độ tăng trưởng 23,27%.Tăng trưởng doanh số thu nợ cho thấy ngân hàng đã cải thiện hiệu quả thu hồi nợ. Việc tăng doanh số thu nợ trong cả 3 năm vừa qua phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc quản lý và thu hồi nợ từ khách hàng. Tỷ trọng thu nợ XĐGN tăng dần cho thấy ngân hàng có chiến lược tập trung mạnh vào các khoản nợ liên quan đến xác định nguồn gốc nợ (XĐGN), và đã thành công trong việc thu hồi các khoản này.Sự tăng trưởng doanh số thu nợ có thể do các chính sách thu hồi nợ hiệu quả hơn, sự cải thiện trong việc theo dõi và thu hồi nợ từ khách hàng. Ngoài ra, việc tăng doanh số cho vay cũng có thể dẫn đến tăng doanh số thu nợ. Sự gia tăng mạnh hơn trong doanh số thu nợ có thể xuất phát từ việc tăng cường các biện pháp thu hồi nợ, cải thiện quy trình quản lý tín dụng, và có thể là sự cải thiện trong điều kiện kinh tế, giúp khách hàng trả nợ đúng hạn hơn.
Dư nợ cuối kỳ cho vay trong giai đoạn này không ngừng tăng lên, năm 2022 dư nợ cuối kỳ đạt 567.036 triệu đồng tăng so với năm 2021 là 60.890 triệu đồng tương đương 12,03%. Năm 2023 dư nợ cuối kỳ đạt 616.4548 triệu đồng, tăng 49.422 triệu đồng tương đương 8,72% so với năm 2022. Tăng trưởng dư nợ cuối kỳ cho thấy ngân hàng đang mở rộng hoạt động tín dụng, cung cấp thêm các khoản vay cho khách hàng. Điều này phản ánh sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Dư  nợ cuối kỳ XĐGN năm 2022 đạt 353.722 triệu đồng tăng 32.964 triệu đồng so với năm 2021 tương đương 10,28%. Năm 2023 dư nợ cuối kỳ XĐGN đạt 410.307 triệu đồng, tăng.56.585 triệu đồng tương đương tốc độ tăng trưởng 16%.Tỷ trọng dư nợ XĐGN cho thấy một phần lớn dư nợ của ngân hàng đến từ các khoản vay có nguồn gốc xác định. Sự tăng tỷ trọng này trong năm 2023 cho thấy ngân hàng có thể đang tập trung hơn vào các khoản vay XĐGN. Sự tăng trưởng trong dư nợ cuối kỳ có thể do ngân hàng tăng cường cho vay, mở rộng các sản phẩm tín dụng. Sự tăng này cũng có thể phản ánh sự tin tưởng của khách hàng vào ngân hàng và khả năng vay vốn từ ngân hàng. Sự tăng trưởng tiếp tục trong dư nợ cuối kỳ cho thấy ngân hàng duy trì chính sách mở rộng tín dụng, có thể do nhu cầu vay vốn tăng cao hoặc ngân hàng đang triển khai các sản phẩm tín dụng mới thu hút nhiều khách hàng hơn.
Nợ xấu năm 2022 đạt 3.502 triệu đồng, tăng 970 triệu đồng cao so với năm 2021 tương đương 38,31% nhưng đến năm 2023 nợ xấu giảm xuống đạt 3.007 triệu đồng, giảm -495 triệu đồng so với năm 2022 tương đương -14,13% và nợ xấu XĐGN cũng như vậy tăng cao năm 2022 đạt 2.551 triệu đồng tăng 426 triệu đồng tương đương 20,05% đến năm 2023 đạt 2.227 triệu đồng thì giảm xuống -324 triệu đồng tương ứng -12,7%.  Điều này cho thấy ngân hàng đã có sự cải thiện trong việc quản lý nợ xấu và nợ xấu XĐGN năm 2023 sau khi nợ xấu tăng cao vào năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu cho vay qua các năm là năm 2021 đạt 0,5%, năm 2022 đạt 0,62%, năm 2023 đạt 0,49% đều dưới 1% có sự đảm bảo, ổn định. Năm 2022 có sự biến động nhẹ cao hơn năm 2021 với tốc độ tăng tưởng là 0,12% nhưng cho đến năm 2023 thì tỉ lệ nợ xấu đã kiểm soát lại giảm so với năm 2022 tốc độ tăng trưởng là -0,13%. Tương ứng như vậy Tỉ lệ nợ xấu XĐGN qua các năm 2021 đạt 0,66%, năm 2022 đạt 0,72%, năm 2023 đạt 0,54% cũng như vậy đều dưới 1%. Số liệu cho thấy nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng trong năm 2022 nhưng đã giảm đáng kể vào năm 2023. Tỉ lệ nợ xấu cho vay XĐGN cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu nói chung nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát nhỏ hơn 1%. Điều này cho thấy sự cải thiện trong chính sách và biện pháp quản lý nợ của ngân hàng. các số liệu này cũng cho thấy xu hướng tương tự, với nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu tăng trong năm 2022 và giảm vào năm 2023. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy ngân hàng đã tập trung cải thiện hiệu quả quản lý các khoản nợ xấu liên quan đến hoạt động cho vay XĐGN.
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ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	So sánh 2022/2021
	So sánh 2023/2022

	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số cho vay XĐGN
	102.852
	100
	129.620
	100
	175.736
	100
	26.768
	26,03
	46.116
	35,58

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung dài hạn
	102.852
	100
	129.620
	100
	175.736
	100
	26.768
	26,03
	46.116
	35,58

	Doanh số thu nợ XĐGN
	78.902
	100
	96.656
	100
	119.151
	100
	17.754
	22,50
	22.495
	23,27

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung dài hạn
	78.902
	100
	96.656
	100
	119.151
	100
	17.754
	22,50
	22.495
	23,27

	Dư nợ cuối kỳ XĐGN
	320.758
	100
	353.722
	100
	410.307
	100
	32.964
	10,28
	56.585
	16,00

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung dài hạn
	320.758
	100
	353.722
	100
	410.307
	100
	32.964
	10,28
	56.585
	16,00

	Nợ xấu XĐGN
	2.125
	100
	2.551
	100
	2.227
	100
	426
	20,05
	-324
	-12,70

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung dài hạn
	2.125
	100
	2.551
	100
	2.227
	100
	426
	20,05
	-324
	-12,70

	Tỷ lệ nợ xấu XĐNG
	0,66
	0,72
	0,54
	0,06
	(0,18)

	Ngắn hạn
	0
	0
	0
	0
	0

	Trung dài hạn
	0,66
	0,72
	0,54
	0,06
	(0,18)


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch 2021-2023
Qua bảng 2.5 cho ta thấy, doanh số cho vay XĐGN, doanh số thu nợ XĐGN, dư nợ cuối kỳ XĐGN ngắn hạn trong 3 năm qua tại Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch đều bằng 0 bởi vì thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay XĐGN của NHCSXH huyện Quảng Trạch là nhiều năm nên Ngân hàng không cho vay ngắn hạn. Đồng thời, các hộ dân tại địa bàn vay để trồng cây và nuôi bò nên đều xin vay thời hạn từ 36 đến 60 tháng để có thời gian trang trải trả nợ vay. Chính vì những lí do trên nên doanh số cho vay XĐGN, doanh số thu nợ XĐGN, dư nợ cuối kỳ XĐGN ngắn hạn tại NHCSXH huyện Quảng Trạch đều bằng 0. Doanh số cho vay XĐGN trung dài hạn tăng dần qua từng năm. Năm 2022 doanh số cho vay XĐGN trung dài hạn đạt 129.620 triệu đồng, tăng 26.768 triệu đồng so với năm 2021, tốc độ tăng 26,03%. Năm 2023 doanh số cho vay XĐGN trung dài hạn đạt 175.736 triệu đồng, so với năm 2022 tăng 46.116 triệu đồng  so với năm 2022, tốc độ tăng trưởng chiếm 35,58. Năm 2022 doanh số thu nợ XĐGN trung dài hạn đạt 155.144 triệu đồng, tăng 17.754 triệu đồng so với năm 2021 tương đương 22,5%. Năm 2023 doanh số thu nợ XĐGN trung dài hạn đạt 193.854 triệu đồng, tăng 22.495 triệu đồng so với năm 2022 tương đương chiếm tỉ trọng 23,27%. Điều này cho thấy hoạt động Ngân hàng rất có hiệu quả, càng cho ta thấy cuộc sống của hộ nghèo đã được cải thiện tốt hơn, cuộc sống được nâng cao hơn, chỉ có như vậy thì người dân mới có khả năng trả nợ được như trên. Đồng thời cũng cho thấy cán bộ tín dụng đã làm tốt công tác thu hồi nợ. Dư nợ cuối kỳ XĐGN trung dài hạn năm 2022 đạt 353.722 triệu đồng tăng 32.964 triệu đồng so với năm 2021 tương đương 10,28%. Năm 2023 dư nợ cuối kỳ XĐGN trung dài hạn đạt 410.307 triệu đồng, tăng.56.585 triệu đồng tương đương tốc độ tăng trưởng 16%. Sự tăng lên này không phải do sự thay đổi chính sách của Ngân hàng mà do đa số người nghèo cần vốn làm ăn. Món vay trung dài hạn tương đối phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện sản xuất của hộ, phù hợp với các hoạt động kinh tế tạo thu nhập thêm cho gia đình như nuôi bò, trồng cây,... Nợ xấu XĐGN trung dài hạn năm 2022 đạt 2.551 triệu đồng, tăng 426 triệu đồng so với năm 2021 tương đương 20,05%. Năm 2023 nợ xấu XĐGN trung dài hạn đạt 2.227 triệu đồng, giảm -324 triệu đồng tương đương -12,7%. Tỉ lệ nợ xấu XĐGN năm 2021 tăng nhẹ từ 0,66% lên năm 2022 là 0,72%, tốc độ tăng trưởng 0,06%. Ti lệ nợ xấu XĐGN năm 2023 giảm mạnh từ 0,72% xuống năm 2022 còn 0,54% giảm 0,18%. Sự giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu XĐGN từ 0,72% (2022) xuống 0,54% (2023) là dấu hiệu tích cực, chứng tỏ ngân hàng đã cải thiện hiệu quả quản lý nợ xấu, đặc biệt là các khoản vay trung dài hạn.
Xu hướng này cần được duy trì và tiếp tục cải thiện để đảm bảo an toàn tín dụng và sự phát triển bền vững của ngân hàng trong tương lai.
[bookmark: _Toc168671091]2.3.3 Thực trạng cho vay XĐGN phân theo địa bàn
a) Dư nợ theo địa bàn
[bookmark: _Toc167713285]		Bảng 2. 6: Dư nợ theo địa bàn
				ĐVT: Triệu đồng
	Tên đơn vị
	2021
	2022
	2023
	Chênh lệch 2022 / 2021
	Chênh lệch 2023 / 2022

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Liên Trường
	8.804
	2,74
	10.805
	2,81
	19.092
	5,51
	2.001
	22,73
	8.287
	76,70

	Quảng Châu
	56.542
	17,63
	62.588
	18,89
	60.869
	14,42
	6.046
	10,69
	(1.719)
	(2,75)

	Quảng Xuân
	16.447
	5,13
	17.022
	4,69
	10.453
	2,61
	575
	3,50
	(6.569)
	(38,59)

	Quảng Tùng
	10.313
	3,22
	11.655
	3,03
	18.439
	3,1
	1.342
	13,01
	6.784
	58,21

	Quảng Thạch
	14.016
	4,37
	15.195
	3,95
	18.996
	4,59
	1.179
	8,41
	3.801
	25,01

	Cảnh Dương
	17.473
	5,45
	19.181
	5,51
	19.081
	5,01
	1.708
	9,78
	((100)
	0,52)

	Phù Hóa
	10.313
	3,22
	12.306
	3,72
	26.385
	6,58
	1.993
	19,33
	14.079
	114,4

	Quảng Đông
	19.501
	6,08
	22.383
	5,82
	28.278
	5,3
	2.882
	14,78
	5.895
	26,34

	Quảng Hợp
	37.084
	11,56
	42.506
	12,62
	55.869
	14,92
	5.422
	14,62
	13.363
	31,44

	Cảnh Hóa
	17.206
	5,36
	17.579
	4,89
	20.360
	5,08
	373
	2,17
	2.781
	15,82

	Quảng Hưng
	15.868
	4,95
	16.774
	4,36
	17.158
	4,77
	906
	5,71
	384
	2,29

	Quảng Lưu
	6.549
	2,04
	9.762
	2,8
	12.692
	2,66
	3.213
	49,06
	2.930
	30,01

	Quảng Phương
	28.552
	8,9
	28.652
	8,34
	30.068
	6,25
	100
	0,35
	1.416
	4,94

	Quảng Kim
	18.976
	5,92
	20.042
	5,74
	22.733
	5,42
	1.066
	5,62
	2.691
	13,43

	Quảng Phú
	22.044
	6,87
	24.146
	6,8
	23.112
	6,76
	2.102
	9,54
	(1.034)
	(4,28)

	Quảng Thanh
	4.953
	1,54
	7.060
	1,84
	8.230
	2,67
	2.107
	42,54
	1.170
	16,57

	Quảng Tiến
	16.117
	5,02
	16.066
	4,18
	18.492
	4,36
	(51)
	(0,32)
	2.426
	15,10

	Tổng
	320.758
	100
	353.722
	100
	410.307
	100
	32.964
	10.2
	56.585
	15.99


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch  năm 2021 – 2023
Nhìn vào bảng số liệu 2.6 ta thấy tổng dư nợ của toàn địa bàn trong giai đoạn từ 2021 đến 2023. Năm 2021 đạt 320.758 triệu đồng. Năm 2022 tổng dư nợ đạt 353.722 triệu đồng ( tăng 32.964 triệu đồng) so với năm 2021. Năm 2023 tổng dư nợ đạt 410.307 triệu đồng ( tăng 56.585 triệu đồng) so với năm 2022. Nhìn qua có thể thấy tổng dư nợ tăng đều qua các năm, dư nợ của các địa bàn cũng tăng qua các năm thể hiện sự hiệu quả của chương trình vay cho vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH. Địa bàn có dư nợ cao nhất là Quảng Châu. Năm 2021 dư nợ của Quảng Châu đạt 56.542 triệu đồng  chiếm 17.63% trên tổng dư nợ của năm 2021. Năm 2022 dư nợ của Quảng Châu đạt 62.588 triệu đồng chiếm 18.89% trên tổng dư nợ của năm 2022 ( tăng 6.046 triệu đồng, tương ứng với 10.69%) so với năm 2021. Năm 2023 dư nợ của Quảng Châu đạt 60.869 triệu đồng trên tổng dư nợ của năm 2023 ( giảm 1.719 triệu đồng, tương ứng với 2.75%) so với năm 2022. Nhìn qua có thể thấy dư nợ ở Quảng Châu tăng giảm không đồng đều năm 2022 tăng 10.69% sang đến năm 2023 giảm 2.75%. Nguyên nhân do nhu cầu vay để phục vụ cho việc đời sống cần nguồn vốn để làm ăn chăn nuôi trồng trọt vì người dân ở Quảng Châu đa số ngành nghề chính là chăn nuôi gia súc, gia cầm trồng lúa, hoa màu nên cần một lượng nguồn vốn để chi tiêu trong việc mua sắm các vật tư liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp vì tính chất mùa màng cũng như giá bán của các sản phẩm sau khi thu được có nhiều sự thay đổi dẫn đến việc buôn bán hàng hóa gặp nhiều khó khăn dẫn đến người dân chưa có nguồn vốn để thanh toán khoản nợ. 
	Địa bàn có dư nợ thấp nhất là Quảng Thanh. Năm 2021 dư nợ đạt 4.953 triệu đồng chiếm 1.54% trên tổng dư nợ năm 2021. Năm 2022 dư nợ đạt 7.060 triệu đồng chiếm 1.84% trên tổng dư nợ năm 2022 ( tăng 2.107 triệu đồng, tương ứng với 42.54%) so với năm 2021. Năm 2023 dư nợ đạt 8.230 triệu đồng chiếm 2.67% trên tổng dư nợ năm 2023 ( tăng 1.170 triệu đồng, tương ứng với 16.57%) so với năm 2022. Nhìn chung dư nợ qua các năm ở Quảng Thanh có tăng nhẹ do người dân vay để cho mục đích làm nông nghiệp chăn nuôi các loại gia súc gia cầm, trang trải đời sống chi phí sinh hoạt tuy họ có sẵn một nguồn vốn riêng của bản thân nhưng họ vẫn cần đi vay thêm 1 khoản vốn nhỏ để dự trù những rủi ro trong quá trình làm nông, chăn nuôi gia súc gia cầm có thể xảy ra. Dẫn đến dư nợ của địa bàn Quảng Thanh ít so với Quảng Châu và các xã khác. 
b) Nợ xấu theo địa bàn
[bookmark: _Toc167713286]Bảng 2. 7: Nợ xấu theo địa bàn
ĐVT: Triệu đồng
	Tên đơn vị
	2021
	2022
	2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Liên Trường
	82
	3,86
	99
	3,88
	96
	4,31
	17
	3,99
	-3
	0,93

	Quảng Châu
	435
	20,47
	468
	18,35
	405
	18,19
	33
	7,75
	-63
	19,44

	Quảng Xuân
	79
	3,72
	96
	3,76
	63
	2,83
	17
	3,99
	-33
	10,19

	Quảng Tùng
	65
	3,06
	80
	3,14
	75
	3,37
	15
	3,52
	-5
	1,54

	Quảng Thạch
	70
	3,29
	99
	3,88
	104
	4,67
	29
	6,81
	5
	-1,54

	Cảnh Dương
	85
	4,00
	93
	3,65
	91
	4,09
	8
	1,88
	-2
	0,62

	Phù Hóa
	64
	3,01
	76
	2,98
	84
	3,77
	12
	2,82
	8
	-2,47

	Quảng Đông
	89
	4,19
	129
	5,06
	117
	5,25
	40
	9,39
	-12
	3,70

	Quảng Hợp
	279
	13,13
	361
	14,15
	324
	14,55
	82
	19,25
	-37
	11,42

	Cảnh Hóa
	85
	4,00
	99
	3,88
	80
	3,59
	14
	3,29
	-19
	5,86

	Quảng Hưng
	76
	3,58
	96
	3,76
	97
	4,36
	20
	4,69
	1
	-0,31

	Quảng Lưu
	38
	1,79
	69
	2,70
	76
	3,41
	31
	7,28
	7
	-2,16

	Quảng Phương
	228
	10,73
	265
	10,39
	210
	9,43
	37
	8,69
	-55
	16,98

	Quảng Kim
	168
	7,91
	195
	7,64
	148
	6,65
	27
	6,34
	-47
	14,51

	Quảng Phú
	169
	7,95
	176
	6,90
	126
	5,66
	7
	1,64
	-50
	15,43

	Quảng Thanh
	35
	1,65
	65
	2,55
	52
	2,33
	30
	7,04
	-13
	4,01

	Quảng Tiến
	78
	3,67
	85
	3,33
	79
	3,55
	7
	1,64
	-6
	1,85

	Tổng
	2.125
	100
	2.551
	100
	2.227
	100
	426
	20.04
	-324
	-12.7


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch  năm 2021 – 2023
Qua bảng 2.7 ta thấy Quảng Châu là địa bàn có nợ xấu cao nhất trong tất cả các địa bàn. Năm 2021 nợ xấu đạt 435 triệu đồng chiếm 20.47% trên tổng nợ xấu của năm 2021. Năm 2022 nợ xấu đạt 468 triệu đồng chiếm 18.35 trên tổng nợ xấu của năm 2022 ( tăng 33 triệu, tương ứng với 7.75%) so với năm 2021. Năm 2023 nợ xấu đạt 405 triệu đồng chiếm 18.19% trên tổng nợ xấu của năm 2023 ( giảm 63 triệu đồng tương ứng với -19.44%). Nhìn qua có thể thấy tuy nợ xấu trong 3 năm có tăng giảm không đồng đều nhưng chiếm % khá cao trên tổng nợ xấu của 3 năm. Người dân vay để phục vụ cho mục đích làm nông nghiệp, chăn nuôi gia xúc gia cầm nhưng không có khả năng chi trả do thiệt hại từ mùa màng do biến động thời tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra giảm năng suất dẫn đến thu nhập của người dân giảm sản phẩm bán ra không được giá mà chi phí đầu vào lại quá cao dẫn đến không có khả năng để thanh toán số nợ gây thiệt hại cho Ngân hàng và Nhà nước.
· Bên cạnh đó Quảng Thanh là địa bàn có nợ xấu thấp nhất trong tất cả các địa bàn. Năm 2021 nợ xấu đạt 35 triệu đồng chiếm 1.65% trên tổng nợ xấu năm 2021. Năm 2022 nợ xấu đạt 65 triệu đồng chiếm 2.55% trên tổng nợ xấu năm 2022 ( tăng 30 triệu đồng, tương ứng 7.04%). Năm 2023 nợ xấu đạt 52 triệu đồng chiếm 2.33% trên tổng nợ xấu năm 2023 ( giảm 13 triệu đồng, tương ứng 19.44%). Nhìn qua có thể thấy nợ xấu tăng giảm qua các năm nhưng chiếm tỷ trọng thấp nhất so với các địa bàn khác do kinh tế ở Quảng Thanh không có phụ thuộc chính vào nghề nông nghiệp hay chăn nuôi gia súc, gia cầm, bên cạnh đó còn có những ngành nghề kinh tế khác tạo ra nhiều cơ hội việc làm thu nhập ổn định hơn, do thu nhập của người dân địa bàn Quảng Thanh cao hơn nên khả năng trả nợ tốt hơn so với những địa khác nên nợ xấu ở Quảng Thanh thấp nhất. Bộ phận Ủy Ban Nhân Dân xã Quảng Thanh và hợp tác xã Quảng Thanh đã hỗ trợ người dân giúp người dân tiếp cận cách dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, giảm chi phí, tăng thu nhập.
· Nhìn chung cần phải có sự can thiệp kịp thời của những người lãnh đạo của các địa bàn đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ người dân trong việc chăn nuôi, trồng trọt để người dân có thể phần nào cải tạo lại cuộc sống để có nguồn thu nhập ổn định phục vụ cho đời sống lẫn công việc hằng ngày giúp phần giảm nợ cho bản thân cũng như giúp Ngân hàng thu hồi lại được nguồn vốn. 


c) Tỉ lệ nợ xấu theo địa bàn
[bookmark: _Toc167713287]Bảng 2. 8: Tỉ lệ nợ xấu theo địa bàn
ĐVT: Triệu đồng
	Tên đơn vị
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Chênh lệch 2022/2021
	Chênh lệch 2023/2022

	
	%
	%
	%
	%
	%

	Liên Trường
	0,93
	0,92
	0,50
	(0,02)
	(0,41)

	Quảng Châu
	0,77
	0,75
	0,70
	(0,02)
	(0,05)

	Quảng Xuân
	0,48
	0,56
	0,60
	0,08
	0,04

	Quảng Tùng
	0,63
	0,69
	0,60
	0,06
	(0,08)

	Quảng Thạch
	0,50
	0,65
	0,61
	0,15
	(0,04)

	Cảnh Dương
	0,49
	0,48
	0,48
	(0.01)
	0,00

	Phù Hóa
	0,62
	0,62
	0,32
	0,00
	(0,30)

	Quảng Đông
	0,46
	0,58
	0,55
	0,12
	(0,03)

	Quảng Hợp
	0,75
	0,85
	0,64
	0,10
	(0,21)

	Cảnh Hóa
	0,49
	0,56
	0,39
	0,07
	(0,17)

	Quảng Hưng
	0,48
	0,57
	0,57
	0,09
	(0,01)

	Quảng Lưu
	0,58
	0,71
	0,71
	0,13
	0,00

	Quảng Phương
	0,80
	0,92
	0,84
	0,13
	(0,09)

	Quảng Kim
	0,89
	0,97
	0,68
	0,09
	(0,29)

	Quảng Phú
	0,77
	0,73
	0,50
	(0,04)
	(0,23)

	Quảng Thanh
	0,71
	0,92
	0,63
	0,21
	(0,29)

	Quảng Tiến
	0,48
	0,53
	0,45
	0,05
	(0,08)


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch  năm 2021 – 2023
Nhìn vảo bảng số liệu bảng 2.8: Tổng tỷ lệ nợ xấu có biến động tăng giảm, năm 2021 tổng tỷ lệ nợ xấu đạt 10.82%. Năm 2022 tổng tỷ lệ nợ xấu đạt 12.01% ( tăng 1.19%) so với năm 2021. Năm 2023 tổng tỷ lệ nợ xấu đạt 9.78% ( giảm 2.24%) so với năm 2022 điều này cho thấy giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 tỷ lệ nợ xấu có tăng trưởng do tình hình sau dịch bệnh người dân chưa có được nguồn vốn để phát triển lại kinh tế bên cạnh đó là vấn đề về mùa màng, thời tiết, biến đổi thời tiết dẫn đến sản phẩm bán ra không thu được lời dẫn đến không có khả năng để trả nợ. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023 đã có sự cải thiện trong khâu quản lý và thu hồi nợ xấu của NHCSXH nên tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống.
Địa bàn có tỷ lệ nợ xấu cao nhất là Quảng Phương, năm 2021 Tỷ lệ nợ xấu của địa bàn này đạt 0.80%. Năm 2022 tỷ nợ xấu đạt 0.92% ( tăng 0.13%) so với năm 2021. Năm 2023 tỷ lệ nợ xấu đạt 0.84 % ( giảm 0.09%) so với năm 2022. Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 là năm thực sự khó khăn đối với người dân ở địa bàn Quảng Phương nói riêng cũng như những địa bàn khác nói chung, sau đại dịch người dân cần có một nguồn vốn để trang trải sinh hoạt, chăm lo gia đình mà ở những nơi đây nghề chính là làm nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, vì vậy cần phải có một gói hỗ trợ cho vay để người dân mua sắm các nguyên vật liệu, trang trải chi phí lao động mà sản phẩm người dân thu hoạch bán ra không được giá, giá thấp hơn so với mọi năm gây khó khăn trong quá trình thu hồi và trả nợ của người dân dẫn đến không thể thanh toán khoản nợ. Sang đến giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023 tình hình kinh tế đang có dấu hiệu khởi sắc khi sản phẩm từ việc chăn nuôi và trồng trọt bán được giá cao hơn so với năm ngoái bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ từ gói vay của NHCSXH và ban lãnh đạo của các địa bàn nên người dân đã có thể thanh toán khoản nợ làm giảm tỷ lệ nợ xấu của địa bàn Quảng Phương.
Địa bàn có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất là Quảng Tiến. Năm 2021 tỷ lệ nợ xấu đạt 0.48%. Năm 2022 tỷ lệ nợ xấu đạt 0.53 ( tăng 0.05%). Năm 2023 tỷ lệ nợ xấu đạt 0.45 ( giảm 0.08). Cũng giống như địa bàn của Quảng Phương và các địa bàn khác, giai đoạn năm 2021-2022 tỷ lệ nợ xấu tăng nhưng ở địa bàn Quảng Tiến tỷ lệ này tăng thấp vì kinh tế ở địa bàn này phát triển hơn người dân có thể sinh sống bằng nghề khác không cần phải vay nhiều nên tỷ lệ nợ xấu tăng thấp. Năm 2023 cũng giống với các địa bàn khác kinh tế đang có vẻ dần khởi sắc hơn khi người dân đã có thể thanh toán các khoản nợ làm cho tỷ lệ nợ xấu của địa bàn Quảng Tiến giảm đi rõ rệt có thể thấy NHCSXH đã có chương trình vay phù hợp đối với người dân ở địa bản Quảng Tiến cũng như ở các địa bàn khác nên hầu như tỷ lệ nợ xấu đang giảm đi.
Nhìn chung có thể thấy giai đoạn từ năm 2021- 2022 là giai đoạn thực sự khó khăn với các địa bàn về vấn đề kinh tế nên người dân phải tìm đến gói vay của NHCSXH để có thể duy trì các nguồn phí sinh hoạt, đầu tư mua sắm các nguyên vật liệu phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt hoa màu khi chưa thể bán được sản phẩm người dân chưa thể thanh toán được khoản nợ dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao. Đến giai đoạn 2022-2023 nhờ có sự thay đổi trong gói vay của NHCSXH và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo của các địa bàn tỷ lệ nợ xấu đã giảm đi đáng kể và hứa hẹn tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới. Vì vậy cần có sự giúp đỡ của NHCSXH và của ban lãnh đạo của các địa bàn để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức thấp nhất.
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	ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	So sánh 2022/2021
	So sánh 2023/2022

	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Chênh lệch
	(%)
	Chênh lệch
	(%)

	Doanh số cho vay XĐGN
	102.852
	100
	129.620
	100
	175.736
	100
	26.768
	26.02
	46.116
	35.57

	Vay vốn khởi nghiệp
	43.796
	42,58
	54.647
	42,16
	77.099
	43,87
	10.851
	24,78
	22.452
	41,09

	Vay mua sắm VT và TB
	28.424
	27,64
	34.828
	26,87
	42.876
	24,40
	6.404
	22,53
	8.048
	23,11

	Vay hỗ trợ sản xuất NN
	24.373
	23,70
	32.568
	25,13
	46.837
	26,65
	8.195
	33,62
	14.269
	43,81

	Vay hỗ trợ xây dự nhà ở
	4.533
	4,41
	5.384
	4,15
	6.387
	3,63
	851
	18,77
	1.003
	18,63

	Vay học vụ
	1.214
	1,18
	1.573
	1,21
	1.801
	1,02
	359
	29,57
	228
	14,49

	Vay khác
	512
	0,50
	620
	0,48
	736
	0,42
	108
	21,09
	116
	18,71

	Doanh số thu nợ XĐGN
	78.902
	100
	96.656
	100
	119.151
	100
	17.754
	22.5
	22.495
	23.27

	Vay vốn khởi nghiệp
	31.272
	39,63
	34.279
	35,46
	37.961
	31,86
	3.007
	9,62
	3.682
	10,74

	Vay mua sắm VT và TB
	23.543
	29,84
	26.483
	27,40
	34.832
	29,23
	2.940
	12,49
	8.349
	31,53

	Vay hỗ trợ sản xuất NN
	19.053
	24,15
	29.543
	30,57
	38.435
	32,26
	10.490
	55,06
	8.892
	30,10

	Vay hỗ trợ xây dự nhà ở
	3.456
	4,38
	4.365
	4,52
	5.305
	4,45
	909
	26,30
	940
	21,53

	Vay học vụ
	1043
	1,32
	1346
	1,39
	1786
	1,50
	303
	29,05
	440
	32,69

	Vay khác
	535
	0,68
	640
	0,66
	832
	0,70
	105
	19,63
	192
	30,00

	Dư nợ cuối kỳ XĐGN
	320.758
	100
	353.722
	100
	410.307
	100
	32.964
	10.27
	56.585
	15.99

	Vay vốn khởi nghiệp
	140.458
	43,79
	151.362
	42,79
	163.425
	39,83
	10.904
	7,76
	12.063
	7,97

	Vay mua sắm VT và TB
	63.548
	19,81
	71.348
	20,17
	83.213
	20,28
	7.800
	12,27
	11.865
	16,63

	Vay hỗ trợ sản xuất NN
	65.543
	20,43
	79.465
	22,47
	95.383
	23,25
	13.922
	21,24
	15.918
	20,03

	Vay hỗ trợ xây dự nhà ở
	39.433
	12,29
	35.896
	10,15
	49.384
	12,04
	-3.537
	-8,97
	13.488
	37,58

	Vay học vụ
	7.533
	2,35
	9.433
	2,67
	10.359
	2,52
	1.900
	25,22
	926
	9,82

	Vay khác
	4.243
	1,32
	6.218
	1,76
	8.543
	2,08
	1.975
	46,55
	2.325
	37,39

	Nợ xấu XĐGN
	2.125
	100
	2.551
	10
	2.227
	100
	426
	20.04
	-324
	-12.7

	Vay vốn khởi nghiệp
	911
	42,87
	1.050
	41,16
	840
	37,72
	139
	15,26
	-210
	-20,00

	Vay mua sắm VT và TB
	443
	20,85
	534
	20,93
	475
	21,33
	91
	20,54
	-59
	-11,05

	Vay hỗ trợ sản xuất NN
	444
	20,89
	543
	21,29
	519
	23,30
	99
	22,30
	-24
	-4,42

	Vay hỗ trợ xây dự nhà ở
	242
	11,39
	305
	11,96
	279
	12,53
	63
	26,03
	-26
	-8,52

	Vay học vụ
	56
	2,64
	72
	2,82
	63
	2,83
	16
	28,57
	-9
	-12,50

	Vay khác
	29
	1,36
	47
	1,84
	51
	2,29
	18
	62,07
	4
	8,51

	Tỷ lệ nợ xấu XĐNG
	0,66
	0,72
	0,54
	0,06
	-0,18

	Vay vốn khởi nghiệp
	0,65
	0,69
	0,51
	0,04
	-0,18

	Vay mua sắm VT và TB
	0,70
	0,75
	0,57
	0,05
	-0,18

	Vay hỗ trợ sản xuất NN
	0,68
	0,68
	0,54
	0
	-0,14

	Vay hỗ trợ xây dự nhà ở
	0,61
	0,85
	0,56
	0,24
	-0,28

	Vay học vụ
	0,74
	0,76
	0,61
	0,02
	-0,15

	Vay khác
	0,68
	0,76
	0,60
	0,08
	-0,16


Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạch  năm 2021 – 2023
Nhìn vào bảng số liệu 2.9 “Phân loại theo mục đích vay XĐGN”  Doanh số vay tăng trưởng qua các năm. Năm 2021 Doanh số cho vay XĐGN đạt 102.852 triệu đồng. Năm 2022 doanh số cho vay XĐGN đạt 129.620 triệu đồng tăng 26.768 triệu đồng, với mức tăng 26.02% so với năm 2021. Năm 2023 doanh số cho vay XĐGN đạt 175.736 triệu đồng tăng 46.116 triệu đồng, với mức tăng 35.5%. Đối với chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo gồm các gói: vay vốn khởi nghiệp, vay vốn mua sắm vật tư và trang thiết bị, vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, vay hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay học vụ và vay khác. Chủ yếu người dân vay vốn để khởi nghiệp khi tỷ trọng vay vốn để khởi nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trên 40%. Năm 2021 vay vốn khởi nghiệp đạt 43.796 triệu đồng chiếm tỷ trọng 42,58% trên tổng doanh số cho vay XĐGN. Năm 2022 vay vốn khởi nghiệp đạt 54.647 triệu đồng chiếm tỷ trọng 42.16% ( tăng 10.851 triệu đồng, tương đương với mức tăng 24.78%). Năm 2023 vay vốn khởi nghiệp đạt 77.099 triệu đồng chiếm tỷ trọng 43.87% ( tăng 22.452 triệu đồng, tương đương với mức tăng 41.09%). Tình hình kinh tế sau đại dịch Covid-19 việc khởi nghiệp được xem là một cơ hội để sáng tạo ra thu nhập và ổn định đời sống, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ NHCSXH. Trong giai đoạn đó chính phủ và các cơ quan chính trị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khuyến khích khởi nghiệp nhằm thúc đẩy hồi phục kinh tế và tạo ra việc làm, các chúnh sách này bao gồm lãi suất ưu đãi, các gói tài trợ, các chương trình đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đối với khoản vay mua sắm vật tư và trang bị có sự tăng trưởng đều qua các năm nhưng không tăng trưởng mạnh như vay vốn khởi nghiệp. Năm 2022 đạt 34.828 triệu đồng tăng 6.404 triệu đồng, với mức tăng trưởng 22.53% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 42.876 triệu đồng tăng 8.048 triệu đồng, với mức tăng 23.11% so với năm 2022  chứng tỏ nhu cầu mua sắm vật tư trang thiết bị của người dân không có nhiều biến chuyển, việc mua sắm chỉ ở mức cần thiết. Đối với vay hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp cũng có mức tăng trưởng ổn định, vì nghề nông nghiệp là ngành nghề chính của huyện Quảng Trạch nên nhu cầu vay vốn để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp là điều hết sức cần thiết. Đối với vay học vụ có sự tăng trưởng nhẹ thông thường có một vài hộ dân họ sẽ vay một khoản tiền để cho con cái đi du học ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc,... việc vay một khoản tiền cho con cái đi du học ở nước ngoài cũng là một giải pháp để thay đổi nền kinh tế của bản thân, bỏ ra 1 số tiền đi ra nước ngoài sau một thời gian trở về và khôi phục nền kinh tế. Đối với khoản vay khác chiếm tỷ trọng nhỏ nhất mức tăng trưởng cũng khá đáng kể, các khoản vay khác thường là một nhóm người vay để trả nợ, khoản vay này khá mới nên chưa tiếp cận được tới nhiều người dân.
Đối với dư nợ cuối kì xóa đói giảm nghèo có thể thấy năm 2021 đạt 320.758 triệu đồng. Năm 2022 tổng dư nợ đạt 353.722 triệu đồng ( tăng 32.964 triệu đồng) so với năm 2021. Năm 2023 tổng dư nợ đạt 410.307 triệu đồng ( tăng 56.585 triệu đồng) so với năm 2022. Nhìn qua có thể thấy tổng dư nợ tăng đều qua các năm, dư nợ của các địa bàn cũng tăng qua các năm thể hiện sự hiệu quả của chương trình vay cho vay xóa đói giảm nghèo của NHCSXH. Vay vốn khởi nghiệp có xu hướng tăng dần. Năm 2021 đạt 140.458 triệu đồng. Năm 2022 đạt 151.362 triệu đồng tăng 10.906 triệu đồng, với mức tăng 7.76% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 163.425 triệu đồng tăng 12.063 triệu đồng, với mức tăng 7.97% chứng tỏ lĩnh vực khởi nghiệp vẫn là lĩnh vực được nhiều người hướng đến trong tình hình kinh tế hiện nay mặc dù số tiền vay khởi nghiệp tăng nhưng tỷ trọng giảm cho thấy các loại hình vay khác cũng được người dân quan tâm và sử dụng dẫn đến sự phân bổ nguồn vốn đa dạng hơn và không tập trung quá nhiều vào khởi nghiệp. Dư nợ của vay mua sắm vật tư và thiết bị năm 2022 đạt 71.348 triệu tăng 7.800 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 12.27% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 83.213 triệu đồng tăng 11.865 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 16.63%. Có thể thấy số tiền vay mua sắm vật tư và thiết bị tăng do nhu cầu cải thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất và các thiết bị sản xuất của các doanh nghiệp và hộ gia đình dẫn đến số tiền vay tăng và tỷ trong cũng tăng khá đáng kể.Khoản vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt 79.465 triệu đồng tăng 13.922 triệu đồng với mức tăng 21.24% so với năm 2021 . Năm 2023 đạt 95.383 triệu đồng tăng 15.918 triệu đồng với mức tăng 20.03% so với năm 2022. Nghề làm nông sản xuất lương thực là ngành nghề không thể thiếu đối với người dân ở Quảng Trạch nên nhu cầu vay vốn để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp là hết sức cần thiết biết được điều đó NHCSXH đã có các khoản vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình phát triển nông nghiệp bền vũng. Tỷ trọng tăng mạnh phản ánh sự ưu tiên ngày càng lớn dành cho sản xuất nông nghiệp, có thể do nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững. Khoản vay hỗ trợ xây dựng nhà ở Năm 2022 đạt 35.896 triệu đồng giảm 3.537 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 8.97% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 49.384 triệu đồng tăng 13.488 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 37.58% ta thấy được dư nợ của khoản vay hỗ trợ xây nhà có xu hướng giảm và sau đó tăng mạnh là vì giai đoạn 2021-2022 có thể do một số ảnh hưởng của kinh tế, vấn đề nhà ở nên chưa có sự đầu tư trong việc xây nhà dẫn đến số tiền giảm. Năm 2022-2023 sự tăng trưởng này đến từ việc hồi phục kinh tế, các chính sách kích thích thị trường bất động sản, nhu cầu tăng lên đối với nhà ở. Đối với khoản vay học vụ dư nợ của khoản này tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2022 đạt 9.433 triệu đồng tăng 1.900 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 25.22% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 10.359 triệu đồng tăng 926 triệu đồng tương ứng với mức tăng 9.82% Do nhu cầu vay để trang trải chi phí học tập, chi phí đi du học: có thể bao gồm học phí, sách vở và các chi phí liên quan khác, tăng lên. Điều này có thể liên quan đến sự tăng cường đầu tư vào giáo dục của hộ gia đình. Mặc dù số tiền tăng, nhưng tỷ trọng giữ nguyên cho thấy sự tăng trưởng đều đặn và ổn định, không có sự ưu tiên đặc biệt so với các khoản vay khác. Dư nợ của khoản vay khác năm 2022 đạt 6.218 triệu đồng tăng 1.975 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 46.65% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 8.543 triệu đồng tăng 2.325 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 37.39. Dư nợ của khoản vay này tăng đều qua từng năm tuy đây là một loại hình thức vay mới nhưng được đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của khách hàng nên dư nợ tăng đều qua các năm. Tổng dư nợ  tăng đều qua các năm, chủ yếu do nhu cầu vay vốn tăng lên trong nền kinh tế, sự phát triển của các doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ tín dụng, và sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế sau các biến động kinh tế.
Tỷ lệ nợ xấu Xóa đói giảm nghèo có xu hướng tăng giảm không đồng đều. Năm 2021 nợ xấu đạt 0.66%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.72% tăng 0.06%, năm 2023 đạt 0.54% giảm 0.18%. Sự giảm tỷ lệ nợ xấu có thể do sự hồi phục kinh tế, các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, quản lý rủi ro hiệu quả, và chính sách hỗ trợ tài chính cho các ngành cụ thể.Có thể thấy sự cải thiện đáng kể trong khâu quản lý rủi ro và thu hồi nợ của NHCSXH. Tỷ lệ nợ xấu vay vốn khởi nghiệp năm 2021 đạt 0.65%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.69% tăng 0.04%, năm 2023 đạt 0.54% giảm 0.18% nợ xấu ở giai đoạn 2021-2022 tăng là do tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do tình hình sau dịch nhiều doanh nghiệp không trụ được trong khoảng thời gian đó dẫn đến phá sản và không có khả năng thanh toán khoản nợ. Giai đoạn 2022-2023 tình hình kinh tế khả quan hơn người dân cải thiện được vấn đề về tài chính bên cạnh đó nhờ có các biện pháp quản lý rủi ro tốt hơn, giúp người vay trả được nợ đúng hạn. Tỷ lệ nợ xấu của vay mua sắm vật tư và thiết bị năm 2021 nợ xấu đạt 0.7%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.75% tăng 0.05%, năm 2023 đạt 0.57% giảm 0.18% Giai đoạn 2021-2022 tỷ lệ nợ xấu tăng do người vay gặp khó khăn trong việc thanh toán khi chi phí vật tư và thiết bị tăng. Hoạt động sản xuất không thu được lời không đủ khả năng thanh toán khoản nợ. Giai đoạn 2022-2023 nhờ các chính sách quản lý rủi ro bên cạnh đó hoạt động sản xuất gặp nhiều thuận lợi nên việc sản xuất hiệu quả người dân có khả năng để thanh toán nợ. Tỷ lệ nợ xấu của vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2021 nợ xấu đạt 0.68%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.68%,  năm 2023 đạt 0.54% giảm 0.14%. Việc tỷ lệ nợ xấu từ giai đoạn 2021-2022 không có sự thay đổi cho thấy ngành nông nghiệp vẫn ổn định nhất so với những ngành khác sang tới năm 2023 tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống chứng tỏ ngành nghề nông nghiệp vẫn là nguồn kinh tế chính để người dân có thể giảm được nợ cũng như có thể thanh toán đúng hạn. Tỷ lệ nợ xấu vay hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2021 nợ xấu đạt 0.61%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.85% tăng 0.24%, năm 2023 đạt 0.56% giảm 0.28%. Giai đoạn 2021-2022 thị trường bất động sản gặp khó khăn, giá nhà đất thì giảm xuống, lãi suất hỗ trợ xây dựng nhà tăng làm cho người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình mua nhà, xây dựng nhà dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh, nhưng sang đến năm 2023 nhờ có các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, từ NHCSXH và sự phục hồi của kinh tế người dân vừa được hỗ trợ lãi suất khi xây nhà bên cạnh đó công việc sau kinh tế dần ổn định người dân kiếm được khoản thu nhập để trả cho khoản vay hỗ trợ xây nhà nên tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể. Tỷ lệ nợ xấu vay học vụ năm 2021 nợ xấu đạt 0.74%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.76% tăng 0.02%, năm 2023 đạt 0.61% giảm 0.15% cũng như những khoản vay khác giai đoạn từ năm 2021-2022 tỷ lệ này tăng do người dân không có được nguồn thu nhập ổn định mà vấn đề giáo dục luôn được ưu tiên dẫn đến cần có một nguồn vay để trang trải cho việc học tập, du học. Sang đến năm 2023 khi tình kinh tế đang trở lại tạo điều kiện cho người dân kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống, thanh toán các khoản nợ làm cho tỷ lệ này giảm xuống. Tỷ lệ nợ xấu vay khác năm 2021 nợ xấu đạt 0.68%, năm 2022 nợ xấu đạt 0.76% tăng 0.08%, năm 2023 đạt 0.60% giảm 0.16%. Giai đoạn 2021-2022 tỷ lệ này tăng là do đến từ rủi ro từ các khoản vay không điển hình làm cho NHCSXH khó có thể kiểm soát. Sang đến năm 2023 NHCSXH đã có những chính sách quản lý rủi ro tốt hơn và phân loại các khoản vay chính xác nên tỷ lệ nợ xấu của khoản vay này đã giảm đáng kể.
Nhìn chung ta thấy được tỷ lệ nợ xấu của tất cả các khoản vay đều có sự tăng giảm rõ rệt cho thấy NHCSXH đã có nhiều sự cải thiện trong khâu quản lý và thu hồi nợ, bên cạnh đó là do sự phục hồi kinh tế, các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, và chính sách hỗ trợ tài chính của NHCSXH nên nguồn thu nhập của người dân đang dần tốt lên có đủ khả năng cũng như tài chính để thanh toán khoản nợ 
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ĐVT: Triệu đồng
	
	Năm 2021
	Năm
2022
	Năm
2023
	So sánh 2022/2021
	So sánh 2023/2022

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%
	+/-
	%
	+/-
	%

	Dư nợ XĐGN
	320.758
	100
	353.722
	100
	410.307
	100
	32.964
	10
	56.585
	16

	Trong đó:

	Nợ trong hạn
	316.065
	98,54
	347.770
	98,32
	404.776
	98,65
	31.705
	10,03
	57.006
	16,39

	Nợ quá hạn
	2.468
	0,77
	3.081
	0,87
	2.842
	0,69
	613
	24,84
	-239
	-7,76

	Nợ xấu
	2.125
	0,66
	2.551
	0,72
	2.227
	0,54
	426
	20,05
	-324
	-12,70

	Nợ khoanh
	100
	0,03
	320
	0,09
	462
	0,11
	220
	220,00
	142
	44,38

	Tỉ lệ nợ quá hạn
	0,77
	0,87
	0,69
	-
	-

	Tỷ lệ Nợ xấu
	0,66
	0,72
	0,54
	-
	-


	Nguồn: Báo cáo tổng kết NHCSXH huyện Quảng Trạ.ch  năm 2021 – 2023
	Nhìn vào bảng số liệu 2.10 ta thấy tổng dư nợ xóa đói giảm nghèo tăng qua các năm. Năm 2021 đạt 320.758 triệu đồng. Năm 2022 tổng dư nợ đạt 353.722 triệu đồng ( tăng 32.964 triệu đồng) so với năm 2021. Năm 2023 tổng dư nợ đạt 410.307 triệu đồng ( tăng 56.585 triệu đồng) so với năm 2022. Có thể thấy các chương trình vay xóa đói giảm nghèo đang đạt được hiệu quả nhất định, tạo ra nhiều cơ hội cho người dân có thể tiếp cận nguồn vốn để có thể sử dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng gia đình, góp phần vào tăng trưởng kinh tế tổng thể.
	Nợ trong hạn chiếm phần lớn trong tổng dư nợ, luôn duy trì ở mức cao. Cụ thể năm 2021 nợ trong hạn đạt 316.065 triệu đồng trên tổng dư nợ. Năm 2022 nợ trong hạn đạt 347.770 triệu đồng trên tổng dư nợ ( tăng 31.705 triệu đồng tương ứng với mức tăng 10.03%). Năm 2023 nợ trong hạn đạt 404.776 triệu đồng trên tổng dư nợ ( tăng 57.006 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 16.39%) Nợ trong hạn tăng đều qua các năm cho thấy những chương trình hướng đến xóa đói giảm nghèo, có thể đang hoạt động hiệu quả. Việc người vay trả nợ đúng hạn cho thấy họ đang sử dụng các khoản vay một cách có hiệu quả, có khả năng tạo ra thu nhập hoặc cải thiện kinh tế gia đình để đáp ứng các khoản thanh toán.
	Có thể thấy nợ quá hạn chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng biến động tăng giảm qua từng năm. Nợ quá hạn năm 2021 đạt 2.468 triệu đồng, chiếm 0,77% trên tổng dư nợ xóa đói giảm nghèo. Năm 2022 nợ quá hạn đạt 3.081 triệu đồng (tăng 613 triệu tương ứng với mức tăng 24.84%). Năm 2023 nợ quá hạn đạt 2.842 triệu đồng (giảm 239 triệu tương ứng với mức giảm 7.76%). Tỉ lệ nợ quá hạn trong 3 năm vừa qua có sự tăng giảm nhưng cũng không vượt quá 1%. Sự giảm thiểu nợ quá hạn có thể là kết quả của việc thực hiện các chính sách tín dụng có trách nhiệm và hiệu quả hơn. NHCSXH có thể đã cải thiện quy trình đánh giá và quản lý rủi ro, đồng thời hỗ trợ người vay tốt hơn trong việc quản lý tài chính.
	Nợ xấu cũng chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng tăng lên và sau đó giảm. Năm 2021 nợ xấu đạt 2.125 triệu đồng, chiếm 0,66% trên tổng dư nợ xóa đói giảm nghèo. Năm 2022 nợ xấu đạt 2.551 triệu đồng ( tăng 426 triệu đồng tương ứng với mức tăng 20.05%). Năm 2023 nợ xấu đạt 2.227 triệu đồng ( giảm 324 triệu, tương ứng với mức giảm 12.70%). Tỉ lệ nợ xấu cũng như vậy có sự tăng giảm qua 3 năm nhưng cũng không vượt quá 1%. Có thể thấy NHCSXH đã cải thiện khả năng quản lý rủi ro về nợ xấu là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sự cải thiện trong quản lý rủi ro, sự ổn định của hệ thống tài chính của NHCSXH.
	Nợ khoanh tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhưng tăng mạnh nhất trong các chỉ số. Năm 2021 nợ khoanh đạt 100 triệu đồng trên tổng dư nợ xóa đói giảm nghèo. Năm 2022 nợ khoanh đạt 320 triệu đồng ( tăng 220 triệu, tương ứng với mức tăng 220%). Năm 2023 nợ khoanh đạt 462 triệu đồng ( tăng 142 triệu, tương ứng với mức tăng 44.38%). Thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán có thể gây thiệt hại lớn cho mùa vụ, sản phẩm của người vay, khiến họ mất khả năng trả nợ đúng hạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người vay, làm giảm khả năng trả nợ của họ. Dẫn đến Ngân hàng khi khoanh nợ, ngân hàng sẽ không thu được lãi từ các khoản vay này, làm giảm doanh thu và lợi nhuận.
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[bookmark: _Toc168671095]2.4.1 Kết quả đạt được cho vay xóa đói giảm nghèo tại chi nhánh NHCSXH huyện Quảng Trạch
Qua 3 năm qua hoạt động giai đoạn 2021-2023, NHCSXH huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện, hiệu quả cho vay đối với XĐGN ngày càng nâng cao. Tính dụng ưu đãi đối với XĐGN và đối với chính sách khác đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn đối với cùng có điều kiện khó khăn, như: (i) góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng có điều kiện khó khăn; (ii) vốn tín dụng đối với các hộ nghèo, sinh viên, xuất khẩu lao động và các chương trình tín dụng ưu đãi khác đã giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bằng việc tăng gia sản xuất, chi phí cho con cái học hành, có điều kiện áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tính toán làm ăn, yên tâm tin tưởng và quyết tâm vượt qua đối nghèo; (iii) vốn tín dụng được ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tổ chức này gắn kết nhiều với hội viên, nâng cao trách nhiệm đối với người nghèo, góp phần cũng cố hệ thống chính trị cơ sở.
Với các chuyên san, chuyên mục, chương trình riêng giới thiệu về NHCSXH, về vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo phổ biến trên các kênh thông tin đại chúng, báo đài địa phương và các chương trình lồng ghép thông qua các tổ chức chính trị xã hội, vốn tín dụng chính sách ngày càng trở nên gần gũi với người nghèo. NHCSXH ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo khi cần vốn và đã có nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng đều hàng năm, tín dụng chính sách đã đến khắp các xã, bản, làng trong cả nước, người nghèo ngày càng dễ dàng tiếp cận với vốn tín dụng chính sách, và vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả đó, đó chính là những kết quả đạt được khá ấn tượng của NHCSXH trong giai đoạn từ năm 2021-2023.
Kết quả trên khẳng định sự nổ lực rất lớn của toàn hệ thống NHCSXH, tổ chức nhận ủy thác, sự quan tâm chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT các cấp, chính quyền địa phương về thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể:
· Doanh số cho vay XĐGN tăng đều qua các năm, thể hiện sự mở rộng và tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo. Điều này cho thấy chi nhánh đã tăng cường các hoạt động tín dụng nhằm xóa đói giảm nghèo hiệu quả.
· Doanh số thu nợ XĐGN cũng tăng đều qua các năm, cho thấy khả năng thu hồi nợ được cải thiện. Điều này phản ánh việc các hộ vay đã sử dụng vốn vay một cách hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn.
· Dư nợ cuối kỳ XĐGN tăng lên, cho thấy chi nhánh đã mở rộng quy mô cho vay, cung cấp nhiều nguồn vốn hơn cho các hộ nghèo. Điều này giúp nhiều hộ gia đình có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế.
· Tỷ lệ nợ xấu XĐGN giảm qua các năm, cho thấy chi nhánh đã kiểm soát tốt hơn chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro. Việc giảm tỷ lệ nợ xấu cho thấy hiệu quả trong công tác thẩm định và giám sát sử dụng vốn vay.
· Chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua việc tăng tỷ lệ thu hồi nợ và giảm tỷ lệ nợ xấu. Điều này cho thấy chi nhánh đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả.
Để nâng cao rộng hiệu quả cho vay, NHCSXH đã gắn lợi ích cảu các tổ chức nhận ủy thác thông qua việc quy định mức phí ủy thác có gắn với tỷ lệ thu nợ, thu lãi và tỉ lệ nợ quá hạn. Tóm lại việc cho vay XĐGN đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo điều kiện việc làm, làm tăng trưởng nhanh dư nợ tín dụng cho ngân hàng góp phần củng cố chính quyền địa phương, củng cố các đoàn thể xã hội. Như vậy nhờ lựa chọn đúng đối tượng giải ngân kịp thời Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã góp phần xoá đói giảm nghèo một mặt làm cho nền kinh tế của huyện ngày một phát triển hơn, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của HĐND huyện đề ra. Mặt khác giúp bảo tồn đồng vốn và sau đó là có lợi nhuận để tiếp tục cho vay với các hộ còn nghèo và đối tượng chính sách khác.
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2.4.2.1. Hạn chế:
Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu trong các khoản vay vẫn còn cao. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng và khả năng tiếp tục cấp vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng còn hạn chế, cũng như khả năng trả nợ của người vay còn thấp do ảnh hưởng của thiên tai và biến động kinh tế.
Một số đối tượng vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và hạ tầng chưa phát triển. Việc tiếp cận các dịch vụ tín dụng ở những khu vực này gặp nhiều trở ngại do khoảng cách địa lý, thiếu thông tin và sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính.
Chất lượng dịch vụ giữa các khu vực vẫn còn chênh lệch, đặc biệt là tại các vùng xa trung tâm. Điều này gây khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ tín dụng và hỗ trợ từ ngân hàng. Một số khu vực vẫn chưa được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Sự phối hợp giữa NHCSXH và các cơ quan, tổ chức địa phương trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách chưa thực sự hiệu quả. Điều này dẫn đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân còn gặp nhiều khó khăn và không đồng bộ.
Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành các dịch vụ tín dụng còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ của người dân, cũng như hiệu quả quản lý và điều hành của ngân hàng. Nhiều quy trình vẫn được thực hiện thủ công, gây tốn kém thời gian và nguồn lực.
Chi phí hoạt động tại các chi nhánh, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, vẫn còn cao. Điều này ảnh hưởng đến khả năng mở rộng và duy trì các dịch vụ tín dụng ở những khu vực này. Chi phí cao đến từ việc vận hành, bảo trì cơ sở vật chất, và các chi phí phát sinh khác.
2.4.2.2. Nguyên nhân:
Thiên tai như bão lũ, hạn hán đã gây thiệt hại lớn cho mùa màng và sản phẩm của người vay, làm giảm khả năng trả nợ đúng hạn. Biến động kinh tế cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người dân, dẫn đến tăng tỷ lệ nợ xấu. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng vốn vay.
Công tác quản lý và điều hành tại một số chi nhánh vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả và chất lượng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát và quản lý các khoản vay, dẫn đến rủi ro cao hơn trong hoạt động tín dụng. Việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và các quy trình quản lý hiệu quả cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Nguồn lực và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều vùng còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tín dụng của người dân. Ngân hàng cần đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng và nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động. Việc thiếu các trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất tốt cũng làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Đội ngũ nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng. Điều này dẫn đến việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng chưa đạt hiệu quả cao, ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Cần có các chương trình đào tạo chuyên sâu và liên tục để nâng cao năng lực của nhân viên, giúp họ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Chiến lược marketing của ngân hàng còn thiếu tính sáng tạo và chưa tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Việc quảng bá sản phẩm và dịch vụ chưa


KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chi nhánh NHCSXH huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động cho vay xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương. Để tiếp tục phát huy những thành quả này, chi nhánh cần đổi mới phương thức hoạt động, cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng phạm vi cho vay. Đồng thời, việc tăng cường tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách và xây dựng lòng tin vững chắc từ phía người dân.

[bookmark: _Toc168671097]CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671098]3.1 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671099]3.1.1 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và định hướng của NHCSXH đến tương lai
Mục tiêu tổng quát:
- Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài.
- Duy trì vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ.
- Tập trung vào lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.
Mục tiêu cụ thể:
- Thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của NHCSXH.
- Tăng cường nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.
- Tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước khoảng 10% hàng năm.
- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính để phục vụ đối tượng chính sách.
Định hướng:
- Xây dựng nền tảng ngân hàng số và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
- Đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật trong hệ thống công nghệ thông tin.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Những mục tiêu này sẽ giúp NHCSXH phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chính sách xã hội của đất nước. Đây cũng phản ánh tầm nhìn và chiến lược của Đảng trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam
[bookmark: _Toc168671100]3.1.2 Phương hướng, nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch trong thời gian tới
[bookmark: _Hlk165674853]Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dưới đây là một số nhiệm vụ và phương hướng mà chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch có thể tập trung vào trong thời gian tới:
Cho vay vốn ưu đãi:
Chi nhánh Quảng Trạch nên tiếp tục thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người nghèo, hộ nghèo, hộ chính sách khác và các đối tượng khó khăn khác. Điều này giúp họ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống.
Tập trung vào việc giải ngân cho các chương trình tín dụng học sinh, sinh viên và các chương trình khác mà NHCSXH hỗ trợ.
Tăng cường công tác thông tin và tư vấn:
Chi nhánh cần nắm vững thông tin về các chính sách tín dụng và sản phẩm của NHCSXH để tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả.
Tổ chức các buổi tư vấn, hội thảo để tăng cường nhận thức về tài chính và tín dụng cho cộng đồng.
Phát triển sản phẩm tài chính:
Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với đối tượng chính sách.
Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu vay vốn và tiết kiệm của khách hàng.
Tăng cường công tác quản lý và kiểm soát rủi ro:
Đảm bảo việc giải ngân và thu hồi vốn được thực hiện đúng quy định và an toàn.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các rủi ro trong hoạt động của chi nhánh.
Như vậy, chi nhánh NHCSXH huyện Quảng Trạch cần định hướng phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của người dân trong khu vực
[bookmark: _Toc168671101]3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671102]3.2.1 Nhóm giải pháp từ NHCSXH huyện Quảng Trạch
Nhóm giải phá từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng này. Dưới đây là một số kiến nghị quan trọng:
[bookmark: _Toc168671103][bookmark: _GoBack]3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI CHI NHÁNH NHCSXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH
[bookmark: _Toc168671104]3.3.1 Đối với Chính phủ và các Bộ ngành
· Hỗ trợ chính sách tài chính: Chính phủ cần tiếp tục cải thiện các chính sách tài chính hỗ trợ cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, như tăng cường các khoản vay ưu đãi và giảm lãi suất cho vay đối với các hộ nghèo và cận nghèo. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người vay, tạo điều kiện thuận lợi để họ sử dụng vốn vay hiệu quả và bền vững.
· Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng: Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn như đường sá, điện, nước sạch và hệ thống thủy lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực nông thôn. Hạ tầng tốt sẽ giúp các hộ gia đình dễ dàng tiếp cận thị trường, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.
· Phối hợp liên ngành: Chính phủ và các bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo một cách đồng bộ và hiệu quả. Cần có sự thống nhất giữa các chính sách và chương trình của các bộ ngành liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
· Tăng cường giám sát và đánh giá: Xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan nhà nước cần định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra, đánh giá độc lập và công khai kết quả để có cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp.
· Khuyến nghị: Để thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả cho vay và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân để vươn lên thoát nghèo.
[bookmark: _Toc168671105]3.3.2.  Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương
· Tăng cường thông tin và tư vấn: Cấp ủy và chính quyền địa phương nên tăng cường việc cung cấp thông tin và tư vấn cho người dân về các chính sách cho vay và hỗ trợ giảm nghèo. Điều này giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và cách thức vay vốn.
· Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ ngân hàng: Đảm bảo cán bộ ngân hàng được đào tạo về kiến thức về tài chính, chính sách và quản lý rủi ro. Họ cần có khả năng tư vấn cho vay một cách hiệu quả và đảm bảo việc cho vay không gây nợ nần cho người vay.
· Tạo điều kiện thuận lợi cho vay: Cấp ủy và chính quyền địa phương nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn, bao gồm việc giảm thủ tục, tăng cường hỗ trợ về tài chính và tạo ra môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển.
· Theo dõi và đánh giá: Đảm bảo việc cho vay và hỗ trợ giảm nghèo được theo dõi và đánh giá thường xuyên. Các chỉ số hiệu suất cần được đặt ra để đảm bảo sự hiệu quả của chính sách.
· Hợp tác với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp: Tạo ra sự hợp tác giữa ngân hàng chính sách xã hội, cấp ủy và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để tạo ra các chương trình hỗ trợ cho vay và giảm nghèo.
Nhớ rằng, việc nâng cao hiệu quả cho vay và giảm nghèo là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự hợp tác của nhiều bên liên quan. Hy vọng các kiến nghị trên sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính và giảm nghèo trong cộng đồng.
[bookmark: _Toc168671106]3.3.3.  Đối với các tổ chức chính trị - xã hội
Việc nâng cao hiệu quả cho vay và giảm nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Dưới đây là một số kiến nghị và chính sách có thể được áp dụng để đạt được mục tiêu này:
· Mở rộng tín dụng chính sách xã hội: Để hỗ trợ vốn vay và tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là những người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức và chính trị xã hội có thể thúc đẩy việc mở rộng tín dụng chính sách xã hội1.
· Sửa đổi luật liên quan đến đất đai và bất động sản: Các tổ chức và chính trị xã hội có thể kiến nghị cho các cơ quan chính phủ sớm sửa đổi các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Điều này giúp tạo cơ chế pháp lý thống nhất, đồng bộ, an toàn cho việc cho vay và thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
· Tăng cường lãnh đạo của Đảng và cơ quan chính quyền: Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững. Công tác này không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của hệ thống chính trị và xã hội.
· Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội: Để đạt được mục tiêu giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống, chính phủ cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội dựa trên các ngành và lĩnh vực cụ thể. Mở rộng tín dụng chính sách xã hội và sửa đổi luật liên quan đến đất đai và bất động sản là một phần của chiến lược này.
Việc thực hiện các kiến nghị này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, chính trị xã hội và cơ quan chính phủ. Chỉ khi tất cả đều đóng góp và hợp tác, chúng ta mới có thể đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc168671107]3.3.4.  Kiến nghị từ Tổ TK&VV
Kiến nghị từ Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Dưới đây là một số kiến nghị quan trọng :
- Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý: Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ Tổ TK&VV, giúp họ hiểu rõ hơn về các chính sách vay vốn và cách thức hỗ trợ người dân. Điều này có thể đạt được thông qua đào tạo và bồi dưỡng năng lực, cung cấp tài liệu hướng dẫn và tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.
Tăng cường giám sát và đánh giá: Đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hạn chế rủi ro và nợ xấu bằng cách thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, tổ chức các buổi kiểm tra định kỳ và đột xuất.
Phát triển các mô hình vay vốn hiệu quả: Tìm ra các mô hình vay vốn phù hợp và hiệu quả với địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức Tổ TK&VV, nghiên cứu và áp dụng các mô hình vay vốn thành công từ các địa phương khác để đa dạng hóa các sản phẩm vay vốn và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn.
Nhóm kiến nghị này đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của NHCSXH và hỗ trợ người nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác
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Nhóm kiến nghị từ Hội đoàn thể nhận ủy thác đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và tín dụng chính sách xã hội. Dưới đây là một số kiến nghị quan trọng mà Hội đoàn thể nhận ủy thác can thực hiện:
-Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH: Tăng cường sự phối hợp giữa các hội đoàn thể và NHCSXH trong việc triển khai các chương trình vay vốn và hỗ trợ người dân. Tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa các hội đoàn thể và NHCSXH, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ và linh hoạt để nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình vay vốn.
Tăng cường công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn xóa đói giảm nghèo để người dân hiểu rõ và tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, tổ chức các buổi tuyên truyền tại cộng đồng và phát hành tài liệu hướng dẫn để nâng cao nhận thức của người dân.
Xây dựng mạng lưới hỗ trợ: Tạo lập mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng để giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Thiết lập các nhóm hỗ trợ tại địa phương và đào tạo các thành viên nhóm về kỹ năng hỗ trợ và tư vấn tài chính nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho người dân và cải thiện khả năng sử dụng vốn và trả nợ đúng hạn.
Nhóm kiến nghị này đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của tín dụng chính sách xã hội và hỗ trợ người nghèo, người lao động và các đối tượng chính sách khác
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- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng: Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và tiếp cận nguồn vốn bằng cách đầu tư và cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản như đường sá, điện, nước sạch, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc.
Đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế địa phương: Tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho người dân thông qua xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Tăng cường chính sách hỗ trợ: Giảm thiểu rủi ro và tăng cường an sinh xã hội cho người dân bằng cách ban hành các chính sách hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn và phát triển kinh tế, như chính sách bảo hiểm, hỗ trợ lãi suất và trợ cấp xã hội.
3.3.7. Kiến nghị từ Ban đại diện HĐQT
- Xây dựng chiến lược dài hạn: Đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo bằng cách xây dựng và thực hiện chiến lược dài hạn, xác định rõ mục tiêu, phương hướng và biện pháp thực hiện.
Giám sát chặt chẽ việc thực hiện chương trình: Đảm bảo việc thực hiện chương trình đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra bằng cách thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ, tổ chức các buổi kiểm tra định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện.
Định kỳ đánh giá và cải thiện: Nâng cao hiệu quả chương trình và đáp ứng nhu cầu thay đổi của người dân bằng cách định kỳ tổ chức các buổi đánh giá kết quả thực hiện chương trình, thu thập ý kiến phản hồi từ người dân và đề xuất các biện pháp cải thiện.
3.3.8. Kiến nghị từ khách hàng
Cung cấp phản hồi và đề xuất: Tăng cường sự tham gia của khách hàng vào quá trình cải thiện chương trình vay vốn bằng cách tạo các kênh thông tin để khách hàng có thể cung cấp phản hồi và đề xuất cải thiện chương trình, như hòm thư góp ý và khảo sát ý kiến.
Tăng cường sự tự giác và trách nhiệm: Khuyến khích khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ đúng hạn bằng cách tổ chức các buổi tuyên truyền và giáo dục về trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình vay vốn.
Hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức: Giúp khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả và phát triển kinh tế bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh và quản lý tài chính.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại Chi nhánh NHCSXH huyện Quảng Trạch. Những giải pháp này bao gồm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, và cải tiến quy trình xét duyệt và giải ngân vốn vay. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp giữa các hội đoàn thể, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ. Mục tiêu là đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chương trình, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
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Qua những năm từ bước khởi đầu đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đã đạt được kết quả ấn tượng, toàn diện, khẳng định chủ trương, chính sách thành lập NHCSXH để thực hiện kên tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác là đòi hỏi khách quan, phù hợp với thực tế đất nước. Chương trình cho vay XĐGN là chỉ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, việc triển khai phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, được NHCSXH thực hiện đúng chế độ, chính sách và cso phương pháp phù hợp đã đem lại hiệu quả lớn về mặt kinh tế, chính trị và xã hội
Với nỗ lực của bản thân ngân hàng cùng với sự ủng hộ của các cấp Chính quyền từ Trung ương dến địa phương và toàn dân, NHCSXH huyện Quảng Trạch đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo thoát khỏi ngưỡng nghèo, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa dói giảm nghèo của đất nước ta. Tuy nhiên, để Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển bền vững thì công tác nghiên cứu chất lượng tín dụng và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng là việc làm cần thiết.
Khóa luận đã khái quát được các vấn đề lý thuyết về chất lượng tín dụng chính sách đối với XĐGN , đối chiếu vào hoạt động cụ thể của NHCSXH huyện Quảng Trạch, đánh giá chất lượng tín dụng đối với XĐGN tại Ngân hàng, qua đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với XĐGN tại NHCSXH. Mô hình NHCSXH huyện là một mô hình ngân hàng mới ở Việt Nam, tín dụng đối với XĐGN mang tính đặc thù, không đơn giản về cả lý thuyết và thực tiẽn, vừa mang tính thời sự lại vừa mang tính lâu dài. Em mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, những người quan tâm đến vấn đề này đề tài được tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Hương cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự phê bình và góp ý kiến từ quý thầy cô để Khóa luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
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1. https://vbsp.org.vn/gioi-thieu.html
2. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-16-2003-QD-TTg-Dieu-le-to-chuc-hoat-dong-Ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-50466.aspx#dieu_7
3. Báo cáo tài chính kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2021-2023
4. Bảng cân đối kế toán ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch năm 2021-2023
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